
Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH28A;22/04/2002ANHLÊ NHẬT204D50226951

BH28A;22/10/2002ANHNGUYỄN ĐỨC204D50226962

BH28A;01/10/2002ANHVŨ VÂN204D50227023

BH28A;11/07/2002CƯỜNGĐÀO QUỐC204D50227094

BH28A;19/06/2002CƯỜNGTRẦN MINH204D50227115

BH28A;10/09/2002CƯỜNGTRẦN QUỐC204D50227126

BH28A;27/08/2002DÂNTRẦN THẾ204D50227137

BH28A;29/06/2002ĐẠTNGUYỄN THÀNH204D50227268

BH28A;21/01/2002ĐỨCTRẦN SÁU204D50227329

BH28A;03/01/2002DŨNGPHẠM TIẾN204D502271910

BH28A;03/04/2002DƯƠNGTRẦN TUẤN204D502272411

BH28A;15/10/2002GIANGHOÀNG VĂN204D502273312

BH28A;22/11/2002GIANGLÊ TUẤN204D502273513

BH28A;15/07/2002HÀNGUYỄN THỊ VIỆT204D502274114

BH28A;04/11/2002HÀNGUYỄN VŨ VIỆT204D502274215

BH28A;29/12/2002HẢITRẦN ĐỨC204D502274516

BH28A;31/12/2002HIẾUNGUYỄN MINH204D502275617

BH28A;20/11/2002HOÀNNGUYỄN ĐĂNG204D502276018

BH28A;23/08/2002HƯƠNGPHAN THU204D502276919

BH28A;18/08/2002HUYĐÀO QUANG204D502276520

BH28A;02/11/2002KIÊNNGUYỄN TRUNG204D502277321

BH28A;30/04/2002LINHNGHIÊM THÙY204D502278022

BH28A;26/06/2002LINHNGUYỄN HOÀNG204D502278123

BH28A;04/10/2001LINHPHẠM THỊ THÙY204D502278324

BH28A;06/01/2002LƯƠNGĐOÀN ĐỨC204D502278725

BH28A;13/06/2002MẠNHNGUYỄN VĂN204D502279326

BH28A;22/01/2002NAMLÊ THÀNH204D502279827

BH28A;31/08/2002NAMNGUYỄN HẢI204D502279928

BH28A;21/12/2002NHUNGNGUYỄN CẨM204D502280429

BH28A;09/07/2002QUÂNHOÀNG MINH204D502281030

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 1/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH28A;16/09/2002QUANGĐỖ MẠNH204D502280631

BH28A;16/12/2002QUANGNGUYỄN MINH204D502280832

BH28A;29/09/2002QUỲNHMAI THỊ VŨ204D502281333

BH28A;29/11/2002SƠNCAO THÁI204D502281634

BH28A;10/06/2002SƠNNGUYỄN HOÀNG204D502281835

BH28A;15/05/2002SƠNTRẦN HOÀNG204D502282136

BH28A;13/05/2002THÀNHCAO PHÚ204D502282537

BH28A;28/08/2002THỊNHNGUYỄN QUỐC204D502283238

BH28A;30/10/2002THUNGUYỄN THỊ MINH204D502283639

BH28A;03/05/2002THỦYLÊ THỊ204D502284140

BH28A;02/06/2002TRANGNGUYỄN THU204D502284841

BH28A;07/09/2002TUÂNNGUYỄN VĂN204D502285842

BH28A;01/01/2002TÙNGHOÀNG ĐỨC204D502286343

BH28A;02/07/2002TUYẾTNGUYỄN THỊ ÁNH204D502286644

BH28A;30/06/2002VIỆTLÊ ĐỨC204D502286845

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 2/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH28A;16/03/2002VIỆTTRẦN HOÀNG204D50228701

BH28A;18/05/2002VYPHẠM THẢO204D50228752

BH28B;04/08/2002ANHĐOÀN HẢI HOÀNG204D50226933

BH28B;24/04/2002ANHHÀ VIỆT204D50226944

BH28B;19/08/2002ANHNGUYỄN PHƯƠNG204D50226995

BH28B;08/10/2001ANHTRỊNH THỊ LAN204D50227006

BH28B;25/10/2002BÁCHTRẦN DUY204D50227047

BH28B;03/03/2001CƯỜNGLƯƠNG VĂN204D50227108

BH28B;09/12/2002ĐỨCDƯƠNG MINH204D50227289

BH28B;21/11/2002ĐỨCNGUYỄN TRẦN204D502272910

BH28B;11/11/2002DƯƠNGNGUYỄN TÙNG204D502272111

BH28B;25/11/2001DƯƠNGTRẦN THÙY204D502272312

BH28B;24/06/2002GIANGNGUYỄN TRƯỜNG204D502273813

BH28B;16/12/2002HÀNGUYỄN HOÀNG204D502274014

BH28B;01/03/2002HÂNLÊ VĂN204D502274815

BH28B;26/04/2002HIÊNNGUYỄN THỊ204D502274916

BH28B;04/09/2002HIẾUĐỖ DUY204D502275217

BH28B;29/12/2001HIẾUDƯƠNG HUY204D502275118

BH28B;04/10/2002HIẾUNGUYỄN MINH204D502275519

BH28B;24/11/2002HIẾUTRƯƠNG VĂN204D502275820

BH28B;17/04/2002HÙNGVŨ TUẤN204D502276421

BH28B;25/02/2002KIỆTPHẠM VĂN204D502277422

BH28B;28/03/2002LANVŨ THỊ THÚY204D502277523

BH28B;16/04/2002LINHHOÀNG KHÁNH204D502277724

BH28B;13/01/2002LINHNGUYỄN VĂN204D502278225

BH28B;23/05/2002LƯƠNGTRƯƠNG ĐỨC204D502278826

BH28B;19/11/2002MAINGUYỄN THỊ NGỌC204D502279127

BH28B;06/09/2002NAMBÙI QUANG204D502279728

BH28B;18/05/2002NAMNGUYỄN HẢI204D502280029

BH28B;18/08/2002NGỌCNGUYỄN ÁNH204D502280230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 3/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH28B;15/02/2002QUÂNNGUYỄN MINH204D502281231

BH28B;28/10/2002QUANGTẠ NGỌC204D502280932

BH28B;12/10/2001QUỲNHTRẦN THỊ204D502281533

BH28B;15/07/2002THÀNHDƯƠNG PHƯƠNG204D502282634

BH28B;23/07/2002THẢONGUYỄN PHƯƠNG204D502283035

BH28B;29/10/2001THULA CHIỀU204D502283536

BH28B;15/09/2002THUTRẦN THỊ HOÀI204D502283737

BH28B;19/12/2002THUẤNNGUYỄN VĂN204D502283838

BH28B;18/03/2002TỐDƯƠNG CÔNG204D502284539

BH28B;11/05/2002TRANGNGUYỄN THỊ THÙY204D502284740

BH28B;19/05/2002TRƯỜNGTRẦN VĂN204D502285641

BH28B;05/09/2002TUÂNTRẦN VĂN204D502285942

BH28B;21/08/2002TUẤNPHẠM MINH204D502286243

BH28B;01/11/2002TÙNGVŨ HOÀNG204D502286444

BH28B;09/11/2002TUYÊNNGUYỄN VĂN204D502286545

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 4/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH28B;12/09/2002VIỆTPHẠM BẢO204D50228691

BH28B;25/01/2002VIỆTTRỊNH QUỐC204D50228712

BH28B;18/09/2002VƯỢNGĐINH VĂN204D50228733

BH28B;13/03/2002YẾNĐỖ HOÀNG204D50228764

BH28C;02/12/2002ANHNGUYỄN MINH NHẬT204D50226985

BH28C;09/02/2002ANHVŨ HOÀNG204D50227016

BH28C;14/10/2002BẢOHOÀNG GIA204D50227057

BH28C;03/02/2002CHIĐỖ THỊ KIM204D50227088

BH28C;04/07/2002ĐỨCTRẦN QUANG204D50227319

BH28C;11/10/2002DUNGPHẠM THỊ THÙY204D502271410

BH28C;11/02/2002DŨNGĐOÀN BÙI ĐỨC204D502271511

BH28C;22/09/2002DŨNGPHẠM HOÀNG204D502271812

BH28C;03/03/2002DƯƠNGĐÀM THÙY204D502272013

BH28C;22/11/2002DƯƠNGTRẦN HẢI204D502272214

BH28C;21/10/2002GIANGLÊ THỊ HƯƠNG204D502273415

BH28C;01/11/2002GIANGTRẦN THU204D502273916

BH28C;11/06/2002HẰNGNGUYỄN THANH204D502274717

BH28C;06/01/2002HÀOPHAN TẤT204D502274618

BH28C;05/10/2002HIỀNĐÀO THANH204D502275019

BH28C;02/01/2002HIẾULÊ KIM204D502275420

BH28C;28/12/2001HIẾUPHẠM MINH204D502275721

BH28C;05/03/2002HUÂNPHẠM VĂN204D502276222

BH28C;20/03/2002HƯƠNGMAI204D502276823

BH28C;20/10/2002HUYPHÙNG ANH204D502276624

BH28C;24/01/2002KHÁTẠ THỊ MINH204D502277025

BH28C;30/10/2002KIÊNLÊ TRUNG204D502277226

BH28C;19/03/2002LINHLÊ HẢI204D502277827

BH28C;01/03/2002LINHLÊ QUANG204D502277928

BH28C;18/07/2000LỢIHOÀNG VĂN204D502278629

BH28C;07/04/2001LONGTRƯƠNG HOÀNG204D502278430

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 5/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH28C;21/05/2002LYBÙI THỊ KHÁNH204D502278931

BH28C;05/07/2002MINHTRẦN HOÀNG204D502279632

BH28C;17/11/2002NGHĨATRẦN TRỌNG204D502280133

BH28C;16/04/2001NHƯNGÔ THỊ QUỲNH204D502280534

BH28C;31/01/2002QUỲNHTRẦN THỊ NHƯ204D502281435

BH28C;12/12/2002SƠNNGUYỄN HOÀNG204D502281736

BH28C;27/02/2002TÂMCAO THANH204D502282237

BH28C;30/09/2002THANHNGUYỄN SƠN204D502282438

BH28C;18/03/2002THÀNHĐỖ TRUNG204D502282739

BH28C;08/08/2002THÀNHHOÀNG TIẾN204D502282840

BH28C;31/08/2001THƠMĐỖ THỊ204D502283441

BH28C;11/06/2000THỤCPHẠM VĂN204D502284042

BH28C;02/01/2002THƯƠNGNGUYỄN THỊ204D502284443

BH28C;02/12/2002THỦYNGUYỄN THỊ204D502284244

BH28C;27/03/2002TRINHNGUYỄN THỊ VIỆT204D502284945

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 6/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH28C;15/11/2002TRƯỜNGĐINH VĂN204D50228541

BH28C;15/09/2002TRƯỜNGNGUYỄN CÔNG204D50228552

BH28C;01/09/2002TÚNGUYỄN VĂN204D50228573

BH28C;09/06/2002TUẤNPHẠM ANH204D50228614

BH28C;09/09/2002VÂNĐỒNG THỊ204D50228675

BH28C;03/01/2000
XAYSOMPHO
U

PHOUTTHAVONG20LA50228786

QT28A;08/11/2002ANHĐẶNG THỊ KIM204D40103147

QT28A;18/10/2002ANHHOÀNG THỊ LAN204D40103208

QT28A;10/12/2002ANHNGUYỄN MAI204D40103309

QT28A;14/12/2002ANHNGUYỄN VÂN204D401034510

QT28A;17/01/2002ANHPHẠM NGỌC204D401034911

QT28A;12/01/2002ĐỨCHÀ HOÀNG204D401043812

QT28A;12/09/2002ĐỨCLÊ MINH204D401044113

QT28A;05/04/2002DŨNGNGUYỄN BẠCH TUẤN204D401040614

QT28A;22/03/2002DŨNGNGUYỄN TRÍ204D401040915

QT28A;04/08/2002DƯƠNGĐINH XUÂN204D401041516

QT28A;22/11/2002DƯƠNG
NGUYỄN PHAN 
QUỲNH 

204D401041917

QT28A;07/07/2002DƯƠNGNGUYỄN THUỲ204D401042018

QT28A;09/10/2002DƯƠNGNGUYỄN TÙNG204D401042319

QT28A;20/02/2002GIANGNGUYỄN ĐÌNH204D401044620

QT28A;09/01/2002GIANGVŨ HƯƠNG204D401045221

QT28A;14/06/2002HÀĐÀO NGỌC204D401045422

QT28A;25/11/2002HÀNGUYỄN THỊ THANH204D401045623

QT28A;23/07/2002HẠNHLÊ THUÝ204D401046924

QT28A;08/01/2002HIẾUĐÀO TRỌNG204D401048925

QT28A;26/01/2002HIẾULÊ MINH204D401049226

QT28A;30/03/2002HOAPHẠM THỊ VINH204D401050027

QT28A;22/11/2002HOÀIĐỖ THỊ204D401050128

QT28A;18/02/2002HOÀNGNGUYỄN HUY204D401050429

QT28A;14/06/2002HUẾNGUYỄN THỊ MINH204D401050830

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 7/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28A;03/07/2002HÙNGPHẠM204D401051331

QT28A;02/09/2002HUYHÙYNH ĐỨC204D401051832

QT28A;09/03/2002HUYVŨ ĐỨC204D401052133

QT28A;27/09/2002HUYỀNĐỖ MINH204D401052634

QT28A;12/02/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ NGỌC204D401053535

QT28A;20/11/2002KIỆTNGUYỄN ANH204D401056336

QT28A;25/11/2002LANTRẦN THỊ KIM204D401056837

QT28A;05/10/2002LỆĐÀO THỊ204D401057238

QT28A;22/12/2002LINHLÊ THÙY204D401058339

QT28A;16/10/2002LINHNGUYỄN THÙY204D401059240

QT28A;10/11/2002LINHTRẦN THỊ DIỆU204D401059941

QT28A;04/07/2002LỘCVŨ TRƯỜNG204D401061942

QT28A;11/07/2002LUYẾNLÊ THỊ HỒNG204D401062043

QT28A;24/07/2002LYĐỖ HƯƠNG204D401062344

QT28A;12/04/2002LYNGUYỄN THỊ HƯƠNG204D401062745

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 8/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28A;21/09/2002MAICHU NGỌC204D40106301

QT28A;25/01/2002MAINGUYỄN THỊ204D40106312

QT28A;19/12/2002MYNGUYỄN HẢI204D40106493

QT28A;20/10/2002NGỌCNGUYỄN HỒNG204D40106734

QT28A;19/08/2002NGỌCVŨ THỊ HỒNG204D40106825

QT28A;21/11/2002NGUYỆTTÔ VŨ THU204D40106856

QT28A;24/11/2002NHÃTRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 204D40106867

QT28A;05/01/2002NHUNGTÀO THỊ204D40107018

QT28A;23/10/2002OANHCHU THỊ KIỀU204D40107049

QT28A;28/03/2002PHƯƠNGNGÔ THU204D401071210

QT28A;08/07/2002PHƯƠNGNGUYỄN THỊ HÀ204D401071411

QT28A;05/06/2002PHƯƠNGTRẦN MINH204D401072112

QT28A;06/12/2002QUÂNTRẦN KHÁNH204D401072913

QT28A;08/07/2002QUANGTRẦN ĐỨC204D401072414

QT28A;25/03/2002QUYÊNTRẦN THỊ ÁNH204D401073115

QT28A;12/11/2002TÂMPHẠM THANH204D401074716

QT28A;27/03/2002THÀNHNGUYỄN ĐỨC204D401075317

QT28A;11/12/2002THẢOTRẦN THỊ PHƯƠNG204D401077318

QT28A;30/11/2002THƠNGUYỄN THỊ HỒNG204D401078119

QT28A;29/10/2002THÚYVŨ THỊ204D401079220

QT28A;17/11/2002TOÀNVŨ KHÁNH204D401080221

QT28A;24/11/2002TRÂMVŨ NGỌC204D401082122

QT28A;15/07/2002TRANGHÀ THU204D401080823

QT28A;31/07/2002TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN204D401081324

QT28A;21/01/2002TÚNGUYỄN MẠNH204D401083025

QT28A;21/08/2002TUẤNHOÀNG ANH204D401083326

QT28A;02/04/2002TƯƠITRẦN THỊ204D401084127

QT28A;08/12/2002UYÊNHÀ THU204D401084328

QT28A;23/10/2002VŨĐỖ HOÀNG204D401085829

QT28A;09/04/2002VYĐỖ THỊ TƯỜNG204D401085930

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 9/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28B;17/09/2001ANHHOÀNG KỲ204D401031631

QT28B;03/07/2002ANHLÊ THỊ QUỲNH204D401032632

QT28B;16/03/2002ANHLÊ TUẤN204D401032733

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 10/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28B;28/03/2002ANHNGUYỄN MINH204D40103311

QT28B;14/09/2002ANHNGUYỄN THỊ QUỲNH204D40103442

QT28B;05/10/2002ANHTRẦN THỊ KIỀU204D40103573

QT28B;23/09/2002ANHTRẦN VĂN VIỆT204D40103584

QT28B;17/10/2002ANHVŨ HOÀNG204D40103595

QT28B;19/09/2002ANHVƯƠNG KIỀU204D40103636

QT28B;22/08/2002CHIĐỒNG MINH204D40103837

QT28B;09/08/2002CHINGUYỄN THÙY204D40103848

QT28B;21/05/2002CHIVĂN THỊ YẾN204D40103879

QT28B;12/01/2002CHIẾNĐINH QUYẾT204D401039010

QT28B;06/11/2002ĐĂNGNGUYỄN VĂN HÀ204D401043111

QT28B;14/02/2002ĐẠTLƯƠNG MẠNH204D401042912

QT28B;21/12/2002ĐỨCHÀ MINH204D401043913

QT28B;02/12/2002ĐỨCPHẠM TRUNG204D401044414

QT28B;17/11/2002DUNGNGUYỄN THỊ XUÂN204D401040015

QT28B;03/10/2002DUNGPHẠM THỊ PHƯƠNG204D401040216

QT28B;01/01/2002DƯƠNGĐỖ HỒNG204D401041417

QT28B;12/10/2002DƯƠNGKHUẤT HẢI204D401041618

QT28B;12/10/2002DƯƠNGTRẦN THỊ THÙY204D401042419

QT28B;21/01/2002DUYNGUYỄN MINH204D401041120

QT28B;01/10/2002DUYÊNBÙI THỊ204D401041221

QT28B;10/07/2002HÀNGUYỄN THANH204D401046022

QT28B;20/10/2002HÀVŨ THỊ THU204D401046523

QT28B;20/11/2002HẰNGĐỖ THỊ THÚY204D401047224

QT28B;10/02/2002HẬUNGUYỄN THỊ204D401048025

QT28B;11/02/2002HIỀNCAO THÚY204D401048126

QT28B;17/09/2002HIỆPVŨ TRẦN NGUYÊN204D401048827

QT28B;12/02/2002HIẾUTRẦN MINH204D401049628

QT28B;02/11/2002HIẾUTRỊNH ĐỨC204D401049729

QT28B;26/12/2002HOANGUYỄN THỊ TRANG204D401049930

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 11/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28B;15/02/2002HƯƠNGVŨ THỊ LAN204D401054831

QT28B;08/12/2002HUYỀNVŨ THỊ KHÁNH204D401053932

QT28B;07/07/2002HUYNHVŨ ĐỨC204D401054133

QT28B;05/01/2002LANPHẠM THỊ NGỌC204D401056734

QT28B;05/08/2002LIÊNTRẦN THỊ HỒNG204D401057535

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 12/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28B;07/11/2002LINHNGUYỄN THÙY204D40105931

QT28B;01/02/2002LINHNGUYỄN VĂN204D40105942

QT28B;05/01/2002LINHPHẠM THỊ THÙY204D40105963

QT28B;08/04/2002LỘCNGUYỄN VIẾT SƠN204D40106174

QT28B;03/12/2002LONGGIANG THÀNH204D40106125

QT28B;01/05/2002MINHNGUYỄN NHẬT204D40106446

QT28B;27/05/2002MINHPHẠM CÔNG204D40106457

QT28B;08/05/2002MYLÊ HÀ204D40106488

QT28B;23/05/2002NAMPHẠM NGỌC204D40106579

QT28B;27/09/2002NAMTRẦN TUẤN204D401065810

QT28B;03/12/2002NGÂNPHẠM KIM204D401066711

QT28B;18/10/2002NGÁTLÊ THỊ HỒNG204D401066412

QT28B;12/02/2002NGỌCTRẦN THỊ ÁNH204D401068113

QT28B;22/12/2002NHINGUYỄN CẨM204D401069114

QT28B;20/11/2002PHƯƠNGLÊ THU204D401071115

QT28B;15/12/2002PHƯƠNGNGUYỄN THỊ THẢO204D401071516

QT28B;15/01/2002PHƯƠNGVŨ HÀ204D401072217

QT28B;15/02/2002QUYẾTNGUYỄN VĂN204D401073218

QT28B;13/12/2002THẢONGUYỄN THỊ MINH204D401076119

QT28B;15/12/2002THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D401076320

QT28B;16/07/2002THẢOPHAN THỊ204D401076821

QT28B;02/07/2002THỌCAO ĐẮC204D401078022

QT28B;03/01/2002TRANGLƯU THỊ HUYỀN204D401081023

QT28B;21/04/2002TRANGNGUYỄN THỊ204D401081524

QT28B;29/11/2002TRANGPHAN THỊ THU204D401081725

QT28B;28/01/2002TRUNGNGUYỄN TẤT THÀNH204D401082426

QT28B;24/10/2002TUẤNLƯU NGỌC204D401083427

QT28B;12/10/2002UYÊNNGUYỄN PHƯƠNG204D401084528

QT28B;12/08/2002VĂNBÙI NGỌC204D401084929

QT28B;08/09/2002XOANLÊ THỊ204D401086230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 13/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20201 - 1

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28B;16/04/2002XUÂNTRẦN THỊ204D401086531

QT28C;19/11/2002ANHNGUYỄN THỊ BẢO204D401033432

QT28C;17/06/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D401033833

QT28C;24/11/2002ANHTRẦN DUY204D401035534

QT28C;08/03/2002BÍCHTRẦN THỊ NGỌC204D401037535

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 14/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28C;30/11/2002CHÂMTHÁI THỊ QUỲNH204D40103811

QT28C;15/08/2002CHIVĂN THỦY204D40103882

QT28C;10/02/2002CHINHTHÁI THỊ KIỀU204D40103913

QT28C;10/05/2002ĐÀOVŨ HỒNG204D40104284

QT28C;08/10/2002DIỆPLƯƠNG NGỌC204D40103935

QT28C;25/05/2002ĐỨCBÙI DUY204D40104366

QT28C;23/02/2002ĐỨCNGUYỄN TRIỆU204D40104437

QT28C;31/05/2002DƯƠNGNGUYỄN ĐĂNG204D40104188

QT28C;07/02/2002DUYÊNĐẶNG HƯƠNG204D40104139

QT28C;12/02/2002GIANGTRẦN THỊ THU204D401045110

QT28C;03/12/2002HÀNGÔ THỊ THU204D401045511

QT28C;07/01/2002HÀTRẦN THỊ THÚY204D401046212

QT28C;23/11/2002HÀTRƯƠNG THANH204D401046313

QT28C;19/01/2002HẢITRẦN THỊ204D401046814

QT28C;28/08/2002HẰNGNGUYỄN THU204D401047715

QT28C;06/01/2002HIỀNPHẠM THU204D401048416

QT28C;23/11/2002HIỆPTRẦN TUẤN204D401048717

QT28C;16/05/2002HIẾUĐINH ĐỨC204D401049018

QT28C;03/04/2002HUỆDOÃN THỊ HỒNG204D401050919

QT28C;14/07/2002HUYTẠ QUANG204D401051920

QT28C;04/04/2002HUYỀNĐỖ KHÁNH204D401052521

QT28C;11/05/2002HUYỀNLÊ THỊ THU204D401053022

QT28C;29/04/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ NGỌC204D401053623

QT28C;13/10/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ THU204D401053724

QT28C;01/10/2002KHANHNGUYỄN KIM204D401055125

QT28C;05/12/2002KIÊNLÊ TRUNG204D401055726

QT28C;19/01/2002LÂMHÀ HOÀNG204D401057127

QT28C;27/09/2002LANLÊ THỊ204D401056528

QT28C;29/09/2002LANTRẦN THỊ NGỌC204D401056929

QT28C;12/08/2002LINHĐỖ THỊ THÙY204D401057830

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 15/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28C;11/07/2002LINHLÊ THÙY204D401058231

QT28C;28/01/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D401059132

QT28C;13/09/2002LINHTRẦN THỊ THÙY204D401060033

QT28C;28/07/2002LINHVƯƠNG THỊ204D401060434

QT28C;18/12/2002LOANNGUYỄN THỊ BÍCH204D401060835

QT28C;21/04/2002LỘCNGUYỄN ĐẶNG204D401061636

QT28C;23/12/2002LYĐÀO CẨM204D401062437

QT28C;18/08/2002NAMĐOÀN HẢI204D401065438

QT28C;03/08/2002NGAVŨ PHƯƠNG204D401066239

QT28C;15/03/2002NGÂNPHẠM THỊ KIM204D401066840

QT28C;13/08/2002NHIĐOÀN YẾN204D401069041

QT28C;19/07/2002NHUNGNGUYỄN THỊ 204D401287742

QT28C;19/03/2002NHUNGTẠ THỊ HỒNG204D401070043

QT28C;12/11/2002PHÚCTRƯƠNG QUANG204D401070944

QT28C;05/10/2002QUÂNLÊ ĐỨC204D401072545

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 16/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28C;19/06/2002QUÂNNGUYỄN MINH204D40107271

QT28C;19/03/2002QUỲNHPHẠM NGỌC204D40107352

QT28C;09/04/2001SƠNĐẶNG NGỌC TRƯỜNG204D40107373

QT28C;16/04/2002SƠNLÊ THANH204D40107394

QT28C;10/11/2002TÂMĐOÀN THỊ THANH204D40107425

QT28C;05/07/2002TÂMNGUYỄN THỊ THANH204D40107456

QT28C;20/11/2001TÂMPHẠM MINH204D40107467

QT28C;04/12/2002THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40107648

QT28C;11/01/2002THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40107669

QT28C;20/01/2002THẢOTRẦN THỊ THANH204D401077410

QT28C;05/10/2002THẢOTRỊNH THỊ THANH204D401077511

QT28C;09/08/2002THUNGUYỄN HÀ204D401078412

QT28C;28/02/2002THÚYVÕ THỊ MINH204D401079113

QT28C;07/01/2001TIÊNNGUYỄN THỊ THỦY204D401079714

QT28C;13/12/1999TOÀNNGUYỄN TIẾN204D401080015

QT28C;19/04/2002TRANGĐỖ THỊ HỒNG204D401080616

QT28C;17/11/2002TRANGNGÔ THỊ THU204D401081117

QT28C;14/08/2002TRÚCVŨ THANH204D401082218

QT28C;03/10/2002TRƯỜNGNGUYỄN TRỌNG204D401082719

QT28C;11/10/2002UYÊNPHẠM PHƯƠNG204D401084620

QT28C;03/11/2002YẾNPHẠM THỊ HẢI204D401086921

QT28D;19/01/2002ANNGÔ VI204D401030922

QT28D;07/10/2002ANHHOÀNG VIỆT204D401032123

QT28D;31/10/2002ANHLÊ ĐỖ QUỲNH204D401032224

QT28D;28/02/2002ANHLƯU VÂN204D401032925

QT28D;10/12/2002ANHNGUYỄN NGỌC204D401033226

QT28D;25/04/2002ANHNGUYỄN NGỌC204D401033327

QT28D;30/12/2002ANHNGUYỄN THỊ NGỌC204D401033628

QT28D;23/08/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D401033929

QT28D;07/01/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D401034030

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 17/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28D;12/05/2002ANHNGUYỄN THỊ QUỲNH204D401034231

QT28D;17/04/2001ANHPHẠM TUẤN204D401035332

QT28D;29/10/2002ANHVŨ LAN204D401036033

QT28D;23/06/2002ÁNHTRẦN NGỌC204D401037234

QT28D;20/11/2002BÌNHMAI THỊ NGỌC204D401037735

QT28D;26/05/2002CHIVŨ HỒNG NGỌC204D401038936

QT28D;16/03/2002ĐỨCĐỖ MINH204D401043737

QT28D;11/06/2002ĐỨCLÊ ĐÌNH TRUNG204D401044038

QT28D;05/01/2001DŨNGĐẶNG XUÂN204D401040439

QT28D;08/11/2002DŨNGHOÀNG TRÍ204D401040540

QT28D;08/04/2002DƯƠNGNGUYỄN THÙY204D401042241

QT28D;05/02/2002HÀĐỖ HOÀNG204D401045342

QT28D;28/09/2002HÀNGUYỄN THỊ THANH204D401045743

QT28D;19/10/2002HÀNGUYỄN THU204D401046144

QT28D;16/11/2002HÂNĐỖ GIA204D401047945

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 18/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28D;17/06/2002HẰNGLÊ THỊ THÁI204D40104751

QT28D;16/06/2002HẰNGNGUYỄN MINH204D40104762

QT28D;13/08/2002HẢONGUYỄN THỊ204D40104713

QT28D;02/05/2002HOÀNGLÊ VIỆT204D40105024

QT28D;26/01/2002HOÀNGNGUYỄN HUY204D40105055

QT28D;19/12/2001HUỆPHƯƠNG THỊ HƯƠNG204D40105116

QT28D;16/10/2002HÙNGTRẦN MẠNH204D40105147

QT28D;30/08/2002HUYTRẦN QUANG204D40105208

QT28D;03/11/2002HUYỀNLÊ THANH204D40105319

QT28D;29/06/2002KHÁNHTRẦN NHẬT204D401055510

QT28D;27/01/2002LANNGUYỄN PHƯƠNG204D401056611

QT28D;23/07/2002LIÊNHÀ THỊ HẰNG204D401057412

QT28D;24/05/2002LINHBÙI THỊ MAI204D401057613

QT28D;25/10/2002LINHĐÀO THỊ204D401057914

QT28D;08/01/2002LINHNGUYỄN DIỆU204D401058515

QT28D;04/07/2002LINHNGUYỄN THỊ204D401058816

QT28D;25/09/2002LINHNGUYỄN THỊ204D401058917

QT28D;28/12/2002LINHTRẦN THÙY204D401060118

QT28D;27/05/2002LOANNGUYỄN THỊ BÍCH204D401060719

QT28D;14/06/2002LƯƠNGĐÀO HIỀN204D401062120

QT28D;15/10/2002MAINGUYỄN THỊ204D401063221

QT28D;09/01/2002MẠNHHOÀNG ĐỨC204D401063722

QT28D;30/08/2002MAYVŨ THỊ HOA204D401063823

QT28D;23/12/1999MINHTRẦN ĐỨC HOÀNG204D401064724

QT28D;22/10/2002MYTRẦN HÀ204D401065325

QT28D;16/10/2002NAMNGUYỄN TIẾN204D401065626

QT28D;29/09/2002NGANGUYỄN THỊ HỒNG204D401066027

QT28D;10/12/2002NGAVŨ QUỲNH204D401066328

QT28D;13/04/2002NHINGUYỄN THỊ204D401069329

QT28D;04/11/2002NHUNGNGUYỄN THỊ204D401069930

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 19/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28D;26/09/2002QUÂNNGUYỄN MINH204D401072831

QT28D;25/08/2002SƠNNGUYỄN ÍCH204D401074032

QT28D;05/10/2002TÂMNGUYỄN THỊ MINH204D401074433

QT28D;21/12/2002THÀNHNGUYỄN XUÂN204D401075534

QT28D;22/04/2002THẢONGUYỄN PHƯƠNG204D401076035

QT28D;30/08/2001THUNGUYỄN MINH204D401078636

QT28D;02/11/2002TỚINGUYỄN ĐÌNH204D401080337

QT28D;04/03/2002TRANGLÊ ĐỖ HUYỀN204D401080938

QT28D;17/11/2002TRANGTRẦN THỊ THÙY204D401082039

QT28D;01/07/2002TUỆVŨ THỊ204D401083540

QT28D;09/08/2002UYÊNLÊ THỊ NGỌC204D401084441

QT28D;17/02/2002UYÊNPHÙNG TỐ204D401084742

QT28D;22/12/2002UYÊNVŨ TÚ204D401084843

QT28D;18/09/2002VĨNHBÙI HUY204D401085744

QT28D;10/06/2002XUÂNNGUYỄN THỊ204D401086345

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 20/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28E;06/10/2002ANHBÙI HẢI204D40103101

QT28E;30/05/2002ANHĐÀO THỊ QUỲNH204D40103132

QT28E;28/02/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40103413

QT28E;29/11/2002ANHNGUYỄN THỊ QUỲNH204D40103434

QT28E;26/09/2002ANHVŨ THỊ KIỀU204D40103615

QT28E;02/08/2002ÁNHNGÔ MINH204D40103676

QT28E;23/09/2002BÌNHNGUYỄN NHƯ204D40103787

QT28E;26/02/2002BÌNHNGUYỄN THỊ THANH204D40103798

QT28E;01/08/2002CHIPHẠM LINH204D40103859

QT28E;01/10/2002CHITHIỀU THỊ LINH204D401038610

QT28E;22/11/2002ĐẠITRẦN HẢI204D401042611

QT28E;21/10/2002DIỆPPHẠM THỊ204D401039412

QT28E;24/03/2002ĐỨCNGUYỄN MẠNH204D401044213

QT28E;03/06/2002DUNGĐỖ THÙY204D401039714

QT28E;10/08/2002DŨNGNGUYỄN TIẾN204D401040715

QT28E;18/03/2002DƯƠNGNGUYỄN THÙY204D401042116

QT28E;06/04/2002GIANGNGUYỄN THỊ HÀ204D401044817

QT28E;08/11/2002HÀNGUYỄN THỊ THU204D401045818

QT28E;23/01/2002HOABÙI THỊ PHƯƠNG204D401049819

QT28E;10/05/2002HỒNGĐỖ THỊ204D401050620

QT28E;14/04/2002HƯƠNGGIANG THỊ LAN204D401054321

QT28E;13/01/2002HƯƠNGVŨ THỊ THU204D401054922

QT28E;06/10/2002HUYỀNVÕ THỊ THU204D401053823

QT28E;01/08/2002KHÁNHTRỊNH KIM204D401055624

QT28E;12/12/2002KIÊNVŨ CHUNG204D401056225

QT28E;12/05/2002LINHMAI THÙY204D401058426

QT28E;09/11/2002LINHNGUYỄN KHÁNH204D401058727

QT28E;04/09/2002LONGHÀ TRẦN TUẤN204D401061428

QT28E;05/07/2002LYNGUYỄN KHÁNH204D401062629

QT28E;06/08/2002MINHNGUYỄN NGỌC204D401064330

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 21/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28E;01/11/2002MYNGUYỄN THỊ HUYỀN204D401065031

QT28E;08/02/2002NGÂNLÃ THỊ204D401066532

QT28E;24/12/2002NGÂNLỀU TỤÊ204D401066633

QT28E;06/09/2002NGỌCNGUYỄN THỊ204D401067434

QT28E;06/01/2002NGỌCNGUYỄN TÚ204D401067735

QT28E;23/09/2002NGUYỆTNGUYỄN THỊ204D401068436

QT28E;07/02/2002NHÂNNGUYỄN THỊ MỸ204D401068737

QT28E;15/07/2002NHẬTLÊ LONG204D401068838

QT28E;20/12/2002NHIĐINH NGÔ UYỂN204D401068939

QT28E;27/08/2002NHUNGLÊ THỊ204D401069640

QT28E;18/02/2002NHUNGTRẦN THỊ HỒNG204D401070241

QT28E;07/11/2002PHƯƠNGPHẠM THỊ204D401071942

QT28E;26/09/2002QUỲNHNGUYỄN THỊ DIỄM204D401073443

QT28E;12/04/2002THÀNHNGUYỄN VIỆT204D401075444

QT28E;12/06/2002THÀNHTRẦN CÔNG204D401075645

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 22/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28E;03/08/2002THẢOĐẶNG PHƯƠNG204D40107581

QT28E;28/09/2002THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40107622

QT28E;16/04/2002THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40107653

QT28E;18/07/2002THẢOPHẠM THỊ PHƯƠNG204D40107704

QT28E;12/07/2002THẢOTRẦN THỊ PHƯƠNG204D40107725

QT28E;15/06/2002THẾBÙI ĐỨC204D40107786

QT28E;16/09/2002THUNGUYỄN HOÀI204D40107857

QT28E;22/02/2002THƯƠNGLÊ HUYỀN204D40107958

QT28E;09/12/2002THỦYNGUYỄN THU204D40107889

QT28E;24/07/2002TIẾNNGUYỄN ĐĂNG204D401079910

QT28E;03/04/2002TOÀNPHẠM ĐỨC204D401080111

QT28E;21/12/2002TRÀĐỖ THU204D401080412

QT28E;13/01/2002TRANGHÀ HUYỀN204D401080713

QT28E;16/11/2002TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN204D401081414

QT28E;26/08/2002TRANGTRẦN THỊ THU204D401081915

QT28E;22/05/2002TRUNGTRỊNH ĐỨC204D401082616

QT28E;24/12/2002TÚNGÔ THỊ204D401082917

QT28E;02/01/2002TUÂNNGÔ ANH204D401083118

QT28E;30/11/2002TUYẾTNGUYỄN THỊ ÁNH204D401083819

QT28E;09/05/2002VÂNĐẶNG THỊ204D401085020

QT28E;14/02/2001VÂNQUÀNG THẢO204D401085221

QT28E;14/01/2002VIDƯƠNG THỊ HOÀI204D401085322

QT28E;15/01/2002VIỆTNGUYỄN QUỐC204D401085523

QT28E;20/12/2002YẾNMAI THỊ HẢI204D401086724

QT28G;02/05/2002ANHĐỖ LAN204D401031225

QT28G;17/12/2001ANHHÀ KIỀU204D401031526

QT28G;10/07/2002ANHHOÀNG NGỌC VÂN204D401031727

QT28G;25/06/2002ANHHOÀNG THỊ LAN204D401031928

QT28G;20/05/2002ANHLÊ THỊ NGỌC204D401032329

QT28G;10/03/2002ANHLÊ THỊ PHƯƠNG204D401032530

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 23/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28G;16/02/2002ANHLƯU THẢO204D401032831

QT28G;28/04/2002ANHPHẠM THỊ NGỌC204D401035132

QT28G;12/04/2002ANHPHẠM TUẤN204D401035233

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 24/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28G;10/11/2002ANHVŨ THỊ LỆ204D40103621

QT28G;20/10/2002ÁNHĐÀM THỊ NGỌC204D40103652

QT28G;24/04/2002ÁNHĐẶNG THỊ204D40103663

QT28G;31/01/2002BÌNHVŨ ĐỨC204D40103804

QT28G;31/10/2002DIỆPVŨ THỊ NGỌC204D40103955

QT28G;07/05/2002ĐIỆPNGUYỄN HỒNG204D40104326

QT28G;01/12/2002ĐIỆPNGUYỄN HỒNG204D40104337

QT28G;26/03/2002ĐỒNGPHẠM VĂN204D40104358

QT28G;16/06/2002GIANGNGUYỄN THỊ HƯƠNG204D40104499

QT28G;21/04/2002HÀNGUYỄN THỊ THU204D401045910

QT28G;15/12/2002HẢINGUYỄN THỊ204D401046711

QT28G;21/12/2002HẰNGTRỊNH THỊ THU204D401047812

QT28G;20/01/2002HIỆPLÊ THÁI204D401048513

QT28G;10/10/2002HIỆPLÊ VĂN204D401048614

QT28G;10/10/2002HIẾUNGUYỄN ĐỨC204D401049315

QT28G;14/02/2002HUỆPHẠM THỊ 204D401051016

QT28G;05/12/2002HƯƠNGLÊ THỊ THU204D401054517

QT28G;04/10/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ204D401054718

QT28G;28/03/2002HUYỀNHOÀNG THỊ THU204D401052819

QT28G;13/07/2002HUYỀNNGUYỄN KHÁNH204D401053220

QT28G;15/11/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ204D401053421

QT28G;18/11/2002HUYỀNVŨ THỊ THU204D401054022

QT28G;14/01/2002KHANHNGUYỄN DUY204D401055023

QT28G;29/08/2002KHÁNHBÙI THỊ KIM204D401055224

QT28G;11/11/2002KHÁNHCAO VÂN204D401055325

QT28G;06/08/2002KHÁNHNGUYỄN DUY204D401055426

QT28G;06/08/2002KIÊNNGUYỄN BÁ204D401055927

QT28G;20/12/2002LỊCHDƯƠNG HOÀNG204D401057328

QT28G;17/06/2001LINHDƯƠNG HÀ204D401057729

QT28G;05/07/2002LINHHOÀNG THỊ204D401058130

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 25/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28G;02/10/2002LINHNGUYỄN KHÁNH204D401058631

QT28G;08/02/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D401059032

QT28G;29/10/2002LINHPHAN THỊ NGỌC204D401059533

QT28G;09/09/2001LINHPHÙNG THỊ YẾN204D401059734

QT28G;23/02/2002LINHTRỊNH KHÁNH204D401060235

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 26/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28G;24/12/2001LOANĐÀO HẢI204D40106061

QT28G;05/04/2002LOANVŨ THỊ204D40106092

QT28G;04/08/2002LYTRỊNH CẨM204D40106293

QT28G;29/09/2001MAINGUYỄN THỊ XUÂN204D40106344

QT28G;22/03/2002MAIPHẠM THỊ204D40106355

QT28G;31/07/2002MINHNGUYỄN LÊ NGỌC204D40106426

QT28G;15/07/2002MINHPHẠM NGỌC204D40106467

QT28G;27/03/2002MYNGUYỄN TRÀ204D40106528

QT28G;08/11/2002NGAAN LINH204D40106599

QT28G;15/06/2002PHITẠ ĐĂNG204D401070710

QT28G;04/10/2002PHƯƠNGDƯƠNG LAN204D401071011

QT28G;03/12/2002SƠNLÊ NGỌC204D401073812

QT28G;12/09/2002SƯƠNGTRỊNH THỊ MAI 204D401074113

QT28G;23/01/2002THẮMHỒ THỊ204D401077714

QT28G;17/06/2002THÀNHĐỖ XUÂN204D401075215

QT28G;09/10/2002THẢONGUYỄN HƯƠNG204D401075916

QT28G;08/10/2002THULÊ THỊ204D401078317

QT28G;09/01/2002THƯƠNGNGUYỄN THỊ HOÀI204D401079618

QT28G;19/03/2002THÙYNGUYỄN DIỆU204D401078719

QT28G;17/12/2002TRÀTRẦN THỊ THU204D401080520

QT28G;28/03/2002TRANGPHẠM THỊ HUYỀN204D401081821

QT28G;03/12/2002TÚLÊ QUANG204D401082822

QT28G;31/07/2002TUẤNĐẶNG LÊ204D401083223

QT28G;14/05/2002TUYẾTLÊ THỊ ÁNH204D401083724

QT28G;05/05/2002ÚTBÙI VĂN204D401084225

QT28H;02/01/2002ANHCÀ THỊ TÂM204D401031126

QT28H;08/06/2002ANHHOÀNG THẾ204D401031827

QT28H;07/12/2002ANHLÊ THỊ NGỌC204D401032428

QT28H;02/01/2002ANHNGUYỄN THỊ MAI204D401033529

QT28H;28/08/2002ANHNGUYỄN THỊ NGỌC204D401033730

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 27/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20202 - 2

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28H;24/02/2002ANHPHẠM KIỀU204D401034731

QT28H;10/02/2002ANHPHẠM MAI204D401034832

QT28H;04/09/2002ANHPHẠM QUỲNH204D401035033

QT28H;18/07/2002ANHTÔ PHƯƠNG204D401035434

QT28H;08/05/2002ANH
TRẦN NGUYỄN 
PHƯƠNG 

204D401035635

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 28/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28H;14/07/2002ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC204D40103701

QT28H;27/02/2002ÁNHNÔNG THỊ THÙY204D40103712

QT28H;05/03/2002BÍCHLÊ NGỌC204D40103743

QT28H;29/07/2002BÌNHĐÀO ĐỨC204D40103764

QT28H;11/04/2002ĐÔNGNGUYỄN KHÁNH204D40104345

QT28H;24/04/2002DUNGLÊ THỊ204D40103986

QT28H;01/08/2002DƯƠNGTRƯƠNG THỊ204D40104257

QT28H;09/01/2002GIANGĐỚI TRƯỜNG204D40104458

QT28H;05/12/2002HẰNGHỒ THỊ204D40104739

QT28H;17/06/2002HẰNGHOÀNG THỊ204D401047410

QT28H;27/12/2002HẠNHNGÔ HỒNG204D401047011

QT28H;21/09/2002HIẾUHOÀNG TRUNG204D401049112

QT28H;22/03/2002HỒNGTRỊNH THỊ204D401050713

QT28H;29/07/2002HƯNGTRẦN ĐÔNG204D401054214

QT28H;18/02/2002HƯƠNG
HOÀNG NGUYỄN 
XUÂN 

204D401054415

QT28H;06/04/2002HƯƠNGNGÔ THỊ204D401054616

QT28H;07/12/2002HUYĐINH THẾ204D401051617

QT28H;09/11/2002HUYỀNBÙI PHƯƠNG204D401052318

QT28H;02/12/2002KIÊNNGUYỄN TRUNG204D401056019

QT28H;10/09/2002LANVÕ HOÀNG204D401057020

QT28H;28/01/2002LINHTẠ HẢI204D401059821

QT28H;11/11/2002LINHVŨ THÙY204D401060322

QT28H;09/01/2002LONGĐẶNG ĐOÀN204D401061123

QT28H;11/10/2002LONGHỒ NAM204D401061324

QT28H;25/10/2002MAINGUYỄN THỊ NGỌC204D401063325

QT28H;05/04/2002MAITỐNG THỊ NGỌC204D401063626

QT28H;01/08/2002MIỀNTRƯƠNG THỊ DIỆU204D401063927

QT28H;27/09/2002MINHĐỖ NHẬT204D401064028

QT28H;23/12/2002NAMLÊ VĂN204D401065529

QT28H;09/01/2002NGANGUYỄN THỊ204D401066130

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 29/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT28H;04/10/2002NGHĨANGUYỄN HỮU204D401067031

QT28H;20/10/2002NGỌCĐOÀN MINH204D401067132

QT28H;20/11/2002NGỌCNGUYỄN THỊ204D401067533

QT28H;20/01/2002NGỌCTRẦN BÍCH204D401068034

QT28H;31/10/2002NHIVŨ YẾN204D401069435

QT28H;25/10/2002NHUNGLÊ THỊ HỒNG 204D401069736

QT28H;16/08/2002NỤPHẠM THỊ204D401070337

QT28H;24/06/2002OANHHỒ THỊ TÚ204D401070538

QT28H;14/03/2002OANHLÝ THỊ204D401070639

QT28H;09/12/2002PHIÊUCHANG A204D401070840

QT28H;08/03/2002PHƯƠNGNGUYỄN LAN204D401071341

QT28H;08/09/2002PHƯƠNGNGUYỄN THANH204D401071742

QT28H;28/08/2002PHƯƠNGNGUYỄN THU204D401071843

QT28H;29/01/2002PHƯƠNGQUÁCH THỊ HỒNG204D401072044

QT28H;17/04/2002QUỲNHHOÀNG THỊ204D401073345

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 30/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13A;09/03/2002ANHDƯƠNG QUỲNH204D40414371

QN13A;29/11/2002ANHNGUYỄN THỊ VÂN204D40414502

QN13A;02/08/2002ANHNGUYỄN VŨ HOÀNG204D40414513

QN13A;31/10/2002ANHPHẠM THỊ CHÂM204D40414524

QN13A;08/11/2002ÁNHMẠC THỊ204D40414595

QN13A;29/01/2002ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC204D40414626

QN13A;02/10/2002ÁNHPHẠM THỊ NGỌC204D40414637

QN13A;15/05/2002BÌNHĐINH ÁNH204D40414668

QN13A;15/01/2002BÌNHVŨ THỊ THANH204D40414699

QN13A;27/05/2002CHIĐẶNG VŨ KIM204D404147410

QN13A;01/01/2002CHIMAI THẢO204D404147611

QN13A;16/05/2002CHINGUYỄN ANH204D404147712

QN13A;11/04/2002CHINGUYỄN LINH204D404147913

QN13A;24/05/2002CHINGUYỄN MAI204D404148014

QN13A;22/03/2002DIỄMNGUYỄN NGỌC204D404148815

QN13A;22/06/2002DIỄMNGUYỄN THỊ204D404148916

QN13A;02/07/2002DIỆPVŨ NGỌC204D404149117

QN13A;25/07/2002ĐỨCNGUYỄN MINH204D404150618

QN13A;23/09/2002DUNGĐINH THỊ PHƯƠNG204D404149319

QN13A;14/03/2002GIANG
NGUYỄN TRẦN 
HƯƠNG 

204D404151220

QN13A;29/11/2002HÀCHU THỊ THANH204D404151621

QN13A;09/10/2002HÀHOÀNG THU204D404151722

QN13A;26/11/2002HÀNGUYỄN THỊ THU204D404152023

QN13A;21/07/2002HÀVŨ THỊ204D404152324

QN13A;13/12/2002HẰNGBÙI THỊ THÚY204D404152725

QN13A;13/07/2002HẰNGNGUYỄN THANH204D404153026

QN13A;29/06/2001HIỀNPHẠM THỊ KHÁNH204D404154027

QN13A;10/02/2002HIỀNTRẦN THỊ THU204D404154128

QN13A;22/08/2002HIẾULÊ TRUNG204D404154329

QN13A;05/10/2001HOALƯƠNG THỊ MỸ204D404154630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 31/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13A;02/02/2002HỒNGVŨ THỊ ÁNH204D404155331

QT28H;06/12/2002TÂNTẠ THỊ204D401074932

QT28H;05/04/2002THẮMĐỖ THỊ204D401077633

QT28H;29/08/2002THẢOBÙI PHƯƠNG204D401075734

QT28H;09/02/2002THẢOPHẠM PHƯƠNG204D401076935

QT28H;09/01/2002THÊUPHẠM THỊ204D401077936

QT28H;26/11/2002THULÃ LỆ204D401078237

QT28H;03/09/2002THỦYVŨ THU204D401078938

QT28H;10/06/2002TRUNGNGUYỄN MINH204D401082339

QT28H;21/06/2002TRUNGTẠ ĐỨC204D401082540

QT28H;06/04/2002TÙNGTRẦN SƠN204D401083641

QT28H;01/01/2002TUYẾTNGUYỄN THỊ NGỌC204D401083942

QT28H;26/09/2002VINGUYỄN NHẬT204D401085443

QT28H;30/09/2002VINHNGUYỄN THÀNH204D401085644

QT28H;03/08/2002VYTRIỆU LÊ204D401086145

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 32/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13A;05/01/2002HUẾNGUYỄN THANH204D40415551

QN13A;08/08/2002HƯƠNGNGUYỄN THANH204D40415842

QN13A;31/12/2002HƯƠNGSỸ THỊ204D40415863

QN13A;18/11/2002HƯỜNGLƯU THỊ204D40415894

QN13A;02/08/2002HƯỜNGNGUYỄN THỊ THÚY204D40415905

QN13A;28/06/2002HƯỜNGNGUYỄN THU204D40415916

QN13A;14/09/2002HUYỀNNGUYỄN LÊ NGỌC204D40415667

QN13A;25/04/2002HUYỀNTRẦN THANH204D40415718

QN13A;15/07/2002LANNGUYỄN THỊ NGỌC204D40415989

QN13A;09/09/2002LINHHỒ THUỲ204D404160510

QN13A;05/12/2002LINHTRỊNH THÙY204D404161911

QN13A;05/07/2002LONGNGUYỄN HẢI204D404162312

QN13A;13/08/2001LYNGUYỄN TRÀ204D404163613

QN13A;09/06/2002MẠNHTRẦN XUÂN204D404164214

QN13A;01/10/2002MINHLÊ NGUYỄN NGỌC204D404164315

QN13A;29/04/2002MINHTRẦN BẢO204D404164616

QN13A;30/10/2002NAMNGUYỄN QUẢNG204D404165217

QN13A;22/07/2002NGỌCHOÀNG HỒNG204D404166318

QN13A;13/02/2002NGUYỆTLÊ THỊ MINH204D404166719

QN13A;19/04/2002NHUNGNGUYỄN THỊ204D404167620

QN13A;28/03/2002NHUNGPHẠM THỊ HỒNG204D404167821

QN13A;30/09/2002OANHPHẠM THỊ204D404168022

QN13A;12/09/2002QUÂNTRẦN HỒ ANH204D404169523

QN13A;21/10/2002QUANGNGUYỄN MINH204D404169324

QN13A;17/03/2002QUỲNHHOÀNG THỊ204D404169825

QN13A;07/01/2002TÂMTRẦN VĂN204D404170526

QN13A;09/01/2002THẢOĐOÀN PHƯƠNG204D404171027

QN13A;22/08/2002THẢOHOÀNG THU204D404171328

QN13A;11/12/2002THẢOTRƯƠNG THỊ THANH204D404172029

QN13A;08/10/2002THƠMNGUYỄN THỊ204D404172830

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 33/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13A;01/08/2002THUBẠCH THỊ HOÀI204D404172931

QN13A;27/03/2002THÚYKHÚC THANH204D404174132

QN13A;16/10/2002THÙYNGUYỄN NGỌC204D404173633

QN13A;02/03/2002THÙYNGUYỄN PHƯƠNG204D404173734

QN13A;29/01/2002TRANGLÊ QUỲNH204D404175135

QN13A;18/05/2002TRANGNGUYỄN THỊ MINH204D404175636

QN13A;20/09/2002TRANGNGUYỄN THỊ THU204D404175737

QN13A;20/01/2002TRỌNGCÔNG NGHĨA204D404176738

QN13A;19/02/2002TRÚCVŨ THANH204D404176939

QN13A;03/05/2002TRUNGTRỊNH NHƯ204D404177040

QN13A;25/10/2002UYÊNBÙI TÚ204D404177441

QN13A;28/05/2002VÂNNGUYỄN THỊ204D404177742

QN13A;01/09/2002XUÂNNGUYỄN THỊ204D404178243

QN13A;05/12/2002YẾNNGUYỄN HẢI204D404178544

QN13A;04/03/2002YẾNTRƯƠNG THỊ204D404178745

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 34/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13B;07/10/2002ANĐỖ THANH204D40414351

QN13B;12/07/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40414492

QN13B;03/02/2002ANHTRẦN THỊ CHÂM204D40414543

QN13B;29/05/2002ANHVŨ NGỌC204D40414554

QN13B;02/08/2002ÁNHTRÀ THỊ204D40414645

QN13B;08/07/2002BÍCHTRỊNH THỊ THANH204D40414656

QN13B;19/05/2002BÌNHNGUYỄN THỊ204D40414677

QN13B;20/06/2002CHIBÙI MAI204D40414718

QN13B;03/09/2002CHIBÙI THỊ LÂM204D40414729

QN13B;23/08/2002CHIĐỖ KIM204D404147310

QN13B;11/01/2002CHINGUYỄN KHÁNH204D404147811

QN13B;10/09/2002CHITRẦN LINH204D404148312

QN13B;29/03/2002CHÍNHPHÓ VĂN204D404148713

QN13B;02/12/2002ĐIỆPNGUYỄN THỊ204D404150314

QN13B;03/09/2002DƯƠNGPHẠM ĐẶNG THUỲ204D404150015

QN13B;09/04/2002GIANGĐẶNG THỊ TRÀ204D404151016

QN13B;30/09/2002GIANGĐÀO THU204D404150817

QN13B;19/07/2002GIANGĐÌNH THỊ HƯƠNG204D404150918

QN13B;21/11/2002GIAOBÙI THỊ QUỲNH204D404151419

QN13B;17/04/2002HÀBÙI THỊ MỸ204D404151520

QN13B;26/09/2002HÀNGUYỄN THU204D404152121

QN13B;23/09/2002HẰNGNGUYỄN THU204D404153122

QN13B;04/10/2002HẬUNGUYỄN THỊ204D404153323

QN13B;06/05/2002HẬUTHÂN THỊ204D404153424

QN13B;17/12/2002HIỀNNGUYỄN MINH204D404153825

QN13B;31/07/2002HIỀNNGUYỄN THÚY204D404153926

QN13B;24/12/2002HIỆPNGUYỄN HOÀNG204D404154227

QN13B;08/01/2002HOÀNGNGUYỄN KIM THÁI204D404155128

QN13B;11/04/2002HỒNGNGUYỄN THÚY204D404155229

QN13B;09/12/2002HUỆĐỖ THỊ KIM204D404155630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 35/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13B;21/04/2002HÙNGVŨ ĐỨC204D404155831

QN13B;28/11/2002HƯƠNGKIỀU THU204D404157832

QN13B;26/06/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ204D404157933

QN13B;22/07/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ204D404158034

QN13B;09/06/2002HƯƠNGTÔ QUẾ204D404158735

QN13B;01/01/2002HUYỀNNGUYỄN THANH204D404156736

QN13B;04/08/2002HUYỀNTRẦN THU204D404157237

QN13B;09/10/2002KIỆTDƯƠNG VĂN204D404159238

QN13B;24/04/2002LANNGUYỄN THỊ204D404159639

QN13B;06/06/2002LINHNGUYỄN THỊ ÁNH204D404160840

QN13B;09/09/2002LINHPHẠM THÙY204D404161541

QN13B;04/07/2002LƯƠNGPHẠM THỊ HIỀN204D404162842

QN13B;09/06/2002LYNGUYỄN THỊ KHÁNH204D404163443

QN13B;30/01/2002MINHNGUYỄN TUẤN204D404164444

QN13B;07/03/2002NGANGUYỄN THỊ204D404165545

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 36/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13B;14/11/2002NHÂMLẠI THỊ THANH204D40416711

QN13B;21/07/2002NHUNGNGÔ HỒNG204D40416742

QN13B;02/06/2002NHUNGNGUYỄN HỒNG204D40416753

QN13B;20/04/2002NHUNGNGUYỄN THỊ204D40416774

QN13B;21/05/2002NỤĐẶNG THỊ204D40416795

QN13B;09/01/2002PHONGNGUYỄN NAM204D40416836

QN13B;27/09/2002PHƯƠNGLÊ THỊ THU204D40416847

QN13B;24/01/2002PHƯƠNGNGUYỄN THỊ204D40416868

QN13B;25/12/2002PHƯỢNGNGUYỄN THỊ KIM204D40416929

QN13B;24/12/2002QUÂNTỪ MINH204D404169410

QN13B;24/05/2002QUỲNHNGUYỄN THỊ CHÚC204D404170011

QN13B;09/03/2002QUỲNHTRẦN HƯƠNG204D404170112

QN13B;16/08/2002THẢONGUYỄN NGỌC204D404171513

QN13B;04/04/2002THẢONGUYỄN THỊ204D404171714

QN13B;10/01/2002THẢOTRẦN THỊ204D404171915

QN13B;05/08/2002THƠPHAN THỊ HỒNG204D404172416

QN13B;12/06/2002THƠMNGUYỄN THỊ204D404172717

QN13B;06/04/2002THUTRẦN MINH204D404173418

QN13B;05/04/2001THÚYNGHIÊM THỊ204D404174219

QN13B;26/09/2002THỦYNGUYỄN THỊ LỆ204D404173820

QN13B;16/12/2002TRANGĐỖ THỊ HUYỀN204D404174921

QN13B;30/01/2002TRANGLÊ NGUYỄN HUYỀN204D404175022

QN13B;09/10/2002TRANGNGÔ THỊ PHƯƠNG204D404175323

QN13B;20/07/2002TRANGVŨ THỊ THU204D404176424

QN13B;26/10/2002TƯƠINGUYỄN NGỌC204D404177325

QN13B;15/10/2002UYÊNNGUYỄN THỊ204D404177526

QN13B;18/07/2002VÂNBÙI THẢO204D404177627

QN13B;26/02/2002VINHNGUYỄN THÀNH204D404177828

QN13B;07/09/2002VŨTẠ QUANG204D404178029

QN13B;25/04/2002YẾNHOÀNG THỊ HẢI204D404178330

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 37/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13C;13/07/2002ANHKIM SƠN NHẬT204D404143931

QN13C;31/08/2002ANHNGÔ THUỲ204D404144132

QN13C;16/02/2002ANHNGUYỄN HÀ204D404144333

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 38/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13C;10/09/2002ANHNGUYỄN KIM204D40414441

QN13C;01/03/2002ANHNGUYỄN QUỲNH204D40414462

QN13C;29/04/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40414483

QN13C;25/07/2002ÁNHĐỚI THỊ NGỌC204D40414574

QN13C;09/01/2002ÁNHLÊ THỊ HỒNG204D40414585

QN13C;17/11/2002ÁNHNGÔ MINH204D40414606

QN13C;10/09/2002CẢNHPHẠM ĐĂNG204D40414707

QN13C;20/10/2002CHIẾNNGUYỄN THỊ204D40414848

QN13C;29/12/2002CHINHNGUYỄN THỊ204D40414869

QN13C;20/04/2002DUNINH BÁ204D404149210

QN13C;04/01/2002DUNGNGUYỄN THỊ204D404149411

QN13C;12/07/2002DUNGTRỊNH THỊ BÍCH204D404149712

QN13C;05/04/2002GIANGDƯƠNG THỊ204D404150713

QN13C;19/04/2002HÀNGUYỄN SONG204D404151814

QN13C;31/08/2002HÀNGUYỄN THỊ HẢI204D404151915

QN13C;12/10/2002HẠNHNGUYỄN THỊ204D404152516

QN13C;07/02/2002HẠNHNGUYỄN THỊ204D404152617

QN13C;23/06/2002HIỀNĐÀM THÚY204D404153518

QN13C;29/01/2002HIỀNĐẶNG THỊ THU204D404153619

QN13C;01/11/2002HIỀNNGUYỄN MAI204D404153720

QN13C;19/02/2002HOAĐINH THỊ THANH204D404154521

QN13C;16/03/2002HOÀINGUYỄN THỊ204D404155022

QN13C;12/11/2002HUẾNGUYỄN THỊ KIM204D404155423

QN13C;23/01/2002HÙNGĐINH VIỆT204D404155724

QN13C;16/06/2002HƯƠNGHOÀNG LAN204D404157725

QN13C;30/08/2002HƯỜNGLÊ THỊ BÍCH204D404158826

QN13C;11/10/2002HUYỀNNGÔ THỊ204D404156427

QN13C;02/12/2002HUYỀNTRƯƠNG THỊ204D404157328

QN13C;24/10/2002LANLÊ THỊ NGỌC204D404159429

QN13C;31/07/2002LINHNGUYỄN MAI204D404160630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 39/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13C;22/07/2002LINHNGUYỄN THỊ DIỆU204D404160931

QN13C;01/02/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D404161232

QN13C;26/10/2002LINHPHẠM THỊ THÙY204D404161433

QN13C;23/02/2002LINHTRẦN KHÁNH204D404161634

QN13C;12/11/2002LOANCAO THỊ THANH204D404162035

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 40/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13C;21/03/2002LONGNGUYỄN MINH204D40416241

QN13C;27/04/2002LƯƠNGNGUYỄN NHƯ HOÀI204D40416262

QN13C;10/03/2002LYHOÀNG HẢI204D40416323

QN13C;09/04/2002LYNGUYỄN THỊ HẢI204D40416334

QN13C;07/03/2001MẠNHNGUYỄN ĐỨC204D40416405

QN13C;05/11/2002MYĐINH THỊ TRÀ204D40416476

QN13C;11/09/2002NGANGUYỄN QUỲNH204D40416547

QN13C;12/11/2002NGAVŨ THỊ THÚY204D40416568

QN13C;01/10/2002NGÂNNGUYỄN ĐỖ HÀ204D40416599

QN13C;04/11/2002NGÂNNGUYỄN THỊ QUỲNH204D404166110

QN13C;14/06/2002NGỌCTRẦN HOÀI204D404166511

QN13C;13/09/2002NGUYỆTNGUYỄN THỊ MINH204D404166812

QN13C;08/02/2002NHIVÕ HÀ204D404167213

QN13C;26/08/2002PHƯƠNGPHẠM THỊ NHƯ204D404168914

QN13C;29/10/2002PHƯƠNGVŨ NHƯ204D404169015

QN13C;04/03/2002PHƯƠNGVŨ THỊ THU204D404169116

QN13C;25/06/2002QUYÊNMAI THỊ HỒNG204D404169617

QN13C;11/06/2002SƠNHOÀNG TRẦN204D404170318

QN13C;22/12/2002THANHNGUYỄN MINH204D404170819

QN13C;14/06/2002THẢOHOÀNG PHƯƠNG204D404171120

QN13C;15/12/2002THẢOHOÀNG THỊ MỸ204D404171221

QN13C;04/10/2002THẢONGUYỄN HƯƠNG204D404171422

QN13C;18/11/2002THẢOPHẠM THỊ204D404171823

QN13C;06/10/2002THOANGUYỄN THỊ204D404172324

QN13C;14/09/2002THUNGUYỄN HOÀI204D404173025

QN13C;27/08/2002THUVŨ THỊ204D404173526

QN13C;21/07/2002THƯƠNGLÊ THỊ204D404174327

QN13C;13/12/2002THỦYNGUYỄN THỊ THU204D404173928

QN13C;19/11/2002TRÀNGUYỄN HƯƠNG204D404174829

QN13C;23/09/2002TRANGNGUYỄN QUỲNH204D404175430

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 41/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20203 - 3

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13C;19/06/2002TRANGNGUYỄN THANH204D404175831

QN13C;08/08/2002TRANGNGUYỄN THU204D404175932

QN13C;05/05/2002TRANGNGUYỄN THÙY204D404176033

QN13C;16/06/2002TRANGPHÙNG HỒNG204D404176134

QN13C;11/11/2002TRANGTẠ THU204D404176235

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 42/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13C;26/01/2002TRINHTRƯƠNG VIỆT204D40417661

QN13C;09/12/2002TUYẾTTRỊNH XUÂN204D40417722

QN13C;23/11/2002VYMAI THỊ THẢO204D40417813

QN13C;31/08/2002YẾNTRẦN THỊ HẢI204D40417864

QN13D;01/10/2002ANBÙI THỊ HÀ204D40414345

QN13D;22/09/2001ANHLÊ THỊ TÚ204D40414406

QN13D;19/08/2002ANHNGUYỄN MINH204D40414457

QN13D;20/11/2002ANHTRẦN ĐINH MAI204D40414538

QN13D;02/10/2002ÁNHNGUYỄN HỒNG204D40414619

QN13D;22/11/2001CHINGUYỄN THỊ KIM204D404148110

QN13D;03/04/2002CHIPHẠM THỊ KIM204D404148211

QN13D;25/01/2002ĐẠTNGUYỄN SỸ204D404150212

QN13D;03/08/2002DIỄMNGUYỄN THỊ204D404149013

QN13D;23/04/2002ĐỨCNGUYỄN HỮU204D404150514

QN13D;24/10/2002DUNGNGUYỄN VŨ PHƯƠNG204D404149615

QN13D;02/01/2002DƯƠNGTRẦN THỊ ÁNH204D404150116

QN13D;14/08/2002DUYÊNNGÔ PHƯƠNG204D404149817

QN13D;28/11/2002GIANGĐOÀN HƯƠNG204D404151118

QN13D;06/02/2002GIANGPHẠM THỊ TUỆ204D404151319

QN13D;01/06/2002HẢIHOÀNG THỊ204D404152420

QN13D;25/05/2002HẰNGNGUYỄN MINH204D404152921

QN13D;17/07/2000HẬUBÙI THỊ HẢI204D404153222

QN13D;17/10/2002HOANGUYỄN THỊ204D404154723

QN13D;08/02/2002HÒAHỒ THỊ204D404154824

QN13D;25/06/2001HÒANGUYỄN THỊ204D404154925

QN13D;03/06/2002HƯƠNGĐÀO THU204D404157626

QN13D;25/02/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ204D404158127

QN13D;02/12/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ THANH204D404158228

QN13D;05/01/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ THU204D404158329

QN13D;14/03/2002HƯƠNGPHẠM THỊ204D404158530

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 43/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13D;20/03/2002HUYĐỖ QUANG204D404155931

QN13D;04/12/2001HUYVŨ QUỐC204D404156132

QN13D;24/02/2002HUYỀNNGUYỄN KHÁNH204D404156533

QN13D;17/10/2002HUYỀNNGUYỄN THANH204D404156834

QN13D;02/03/2002HUYỀNTRẦN THỊ204D404157035

QN13D;23/10/2002LÂMLÃ VIỆT204D404160036

QN13D;07/06/2002LANNGUYỄN THỊ HƯƠNG204D404159537

QN13D;22/08/2002LANNGUYỄN THỊ MAI204D404159738

QN13D;06/02/2002LANHTRẦN THỊ204D404159939

QN13D;15/02/2002LINHBÙI THÙY204D404160140

QN13D;18/10/2002LINHCHU KHÁNH204D404160241

QN13D;15/07/2002LINHNGUYỄN NGA KHÁNH 204D404160742

QN13D;25/03/2002LINHNGUYỄN TUYẾT204D404161343

QN13D;25/08/2002LINHTRẦN THỊ204D404161744

QN13D;04/09/2002LINHTRẦN THỊ MỸ204D404161845

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 44/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH7A;21/12/2002ANHĐÀO NGỌC204D40817891

QH7A;30/07/2002ANHĐOÀN THỊ PHƯƠNG204D40817902

QH7A;04/04/2002ANHLÊ HẢI204D40817913

QH7A;01/11/2002ANHNGUYỄN MAI204D40817944

QH7A;03/10/2002ANHNGUYỄN PHƯƠNG204D40817965

QH7A;14/10/2002ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC204D40818026

QH7A;16/10/2002BÌNHVŨ QUÝ204D40818047

QH7A;19/05/2002CƯỜNGNGUYỄN TIẾN204D40818078

QH7A;10/10/2002ĐẠTNGUYỄN TUẤN204D40818129

QH7A;12/06/2002DUYNGUYỄN ĐỨC204D408180910

QH7A;13/01/2002HÀPHẠM NGỌC NGÂN204D408181711

QH7A;29/09/2002HẢINGUYỄN THỊ HỒNG204D408181812

QH7A;04/07/2002HẰNGĐỖ THỊ204D408182213

QH7A;10/09/2002HẠNHTRẦN THỊ MỸ204D408182014

QH7A;12/08/2002HẬUNGÔ THANH204D408182415

QH7A;30/09/2002HIỀNLÊ THU204D408182516

QH7A;04/09/2002HIẾUĐÀO MINH 204D408182617

QH7A;23/05/2002HIẾUĐỖ ĐỨC204D408182718

QH7A;07/05/2002HIẾUPHẠM TRUNG204D408182919

QH7A;30/05/2002HÒANGUYỄN THỊ KHÁNH204D408183020

QH7A;19/02/2002HỒNGLÊ MINH204D408183321

QH7A;11/07/2002HƯNG
NGUYỄN TRƯƠNG 
THÀNH 

204D408183822

QH7A;13/11/2002HƯƠNGCUNG LAN204D408184023

QH7A;10/07/2002HƯƠNGNGUYỄN QUỲNH204D408184124

QH7A;04/02/2002KHÁNHNGUYỄN THỊ204D408184425

QH7A;13/03/2002KIÊNPHÙNG NGỌC204D408184526

QH7A;15/02/2002LINHLÃ KHÁNH204D408184827

QH7A;19/07/2002LINHPHAN PHƯƠNG204D408185228

QH7A;22/12/2002LINHPHÙNG THỊ KHÁNH204D408185429

QH7A;04/10/2002LINHTRẦN HUYỀN204D408185530

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 45/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH7A;07/10/2000LONGLÊ BẢO204D408185831

QH7A;15/04/2002LƯỢNGNGUYỄN THỊ204D408186132

QH7A;09/08/2002LYNGUYỄN KHÁNH204D408186233

QH7A;01/11/2002LYNGUYỄN THỊ LƯU204D408186434

QH7A;21/12/2002LYNGUYỄN THỊ LƯU204D408186535

QH7A;27/01/2002MYNGÔ LÊ TRÀ204D408187036

QH7A;05/10/2002NGỌCNGUYỄN THỊ BÍCH204D408187637

QH7A;10/12/2002NGỌCTRẦN MINH204D408187838

QH7A;01/05/2002NHẬTTRẦN THỊ ÁNH204D408187939

QH7A;05/12/2002PHONGBÙI TUẤN204D408188440

QH7A;23/10/2002THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D408189941

QH7A;26/07/2002THẢOVĂN VŨ PHƯƠNG204D408190242

QH7A;16/03/2002THUNGUYỄN XUÂN204D408190643

QH7A;18/07/2002THƯƠNGĐẶNG MAI204D408190844

QH7A;21/10/2001TIẾNNGUYỄN DUY204D408190945

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 46/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH7A;06/04/2002TRÀNGUYỄN THANH204D40819101

QH7A;10/09/2002TRÂMHOÀNG TRẦN HUYỀN204D40819132

QH7A;04/07/2002TÚTRẦN CẨM204D40819153

QH7A;25/11/2002TÙNGNGUYỄN THANH204D40819164

QH7A;27/12/2002UYÊNTRẦN THỊ PHƯƠNG204D40819195

QH7A;19/12/2002VYĐỖ THẢO204D40819216

QH7A;06/09/2002VYLÊ KHÁNH204D40819227

QH7B;18/09/2002ANHNGUYỄN HẢI204D40817928

QH7B;09/07/2002ANHNGUYỄN LÊ PHƯƠNG204D40817939

QH7B;15/04/2002ANHPHẠM THỊ LAN204D408179710

QH7B;12/08/2002ANHPHÙNG LÊ MINH204D408179811

QH7B;24/01/2002ANHTHÁI DOÃN NHẬT204D408179912

QH7B;16/07/2002ANHTRẦN VÂN204D408180013

QH7B;21/04/2002BÁCHKHUẤT XUÂN204D408180314

QH7B;13/12/2002CHIBÙI QUỲNH204D408180515

QH7B;05/09/2002CHINGUYỄN PHƯƠNG204D408180616

QH7B;27/09/2002ĐỨCVŨ HOÀNG204D408181317

QH7B;27/09/2001DƯƠNGNGUYỄN ĐĂNG THUỲ204D408181018

QH7B;16/03/2002GIANGNGUYỄN HƯƠNG204D408181419

QH7B;22/08/2002HÀNGUYỄN HẢI204D408181620

QH7B;05/09/1998HẢINGUYỄN TRUNG204D408181921

QH7B;28/11/2002HIẾULÊ MINH204D408182822

QH7B;23/01/2001HUỆHÁN THỊ PHƯƠNG204D408183423

QH7B;21/10/2002HÙNGĐẶNG QUỐC204D408183524

QH7B;31/10/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ KHÁNH204D408184325

QH7B;28/07/2002LANDƯƠNG HOÀNG204D408184626

QH7B;09/04/2002LINHNGÔ GIA204D408184927

QH7B;28/07/2002LINHNGUYỄN HƯƠNG204D408185028

QH7B;27/09/2002LINHNGUYỄN VŨ KHÁNH204D408185129

QH7B;25/09/2002LINHTRỊNH QUANG204D408185630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 47/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH7B;08/09/2002LONGCAO BÁ204D408185731

QH7B;05/10/2002LONGPHÙNG ĐÌNH204D408186032

QH7B;15/03/2002LYVÕ HÀ204D408186633

QH7B;23/12/2002MAIĐÀO THỊ KIM204D408186734

QH7B;10/01/2002MINGUYỄN THỊ XƠ204D408186835

QH7B;10/04/2002MYNGUYỄN THẢO204D408187236

QH7B;18/01/2002MYNGUYỄN THỊ TRÀ204D408187137

QH7B;21/06/2002NGÂNĐỖ BẢO204D408187538

QH7B;08/08/2002NGỌCTRẦN BẢO204D408187739

QH7B;03/03/2002NHIVŨ THỊ TUYẾT204D408188040

QH7B;23/02/2002NHUNGNGUYỄN BẢO204D408188141

QH7B;07/06/2002PHƯƠNGPHAN TRẦN QUỲNH204D408188542

QH7B;25/12/2001QUÂN
NGUYỄN TRỌNG 
MINH 

204D408188943

QH7B;20/05/2002QUANGTRẦN MINH204D408188744

QH7B;30/04/2002QUYÊNHOÀNG THỊ204D408189145

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 48/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15A;21/10/2002ANBÙI CHÚC204D40311171

KT15A;29/10/2002ANHĐINH PHƯƠNG204D40311202

KT15A;26/11/2002ANHĐINH THỊ VÂN204D40311213

KT15A;17/11/2002ANHLƯU THỊ HỒNG204D40311264

KT15A;12/01/2002ANHNGUYỄN PHƯƠNG204D40311285

KT15A;04/03/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D40311326

KT15A;16/12/2002ANHPHẠM THỊ PHƯƠNG204D40311367

KT15A;10/11/2002ANHTRẦN THỊ QUỲNH204D40311408

KT15A;23/01/2002ANHTRỊNH THỊ PHƯƠNG204D40311419

KT15A;28/09/2002CHÂMVŨ THỊ QUỲNH204D403115110

KT15A;11/03/2002CHÚCĐỖ THANH204D403115911

KT15A;12/11/2002ĐẠTNGUYỄN THÀNH204D403116812

KT15A;07/09/2002DUNGNGUYỄN THỊ THÙY204D403116313

KT15A;01/03/2002GIANGLÊ HƯƠNG204D403117014

KT15A;26/04/2002GIANGNGUYỄN THỊ TRÀ204D403117115

KT15A;03/02/2002HẠNHHOÀNG MỸ204D403118116

KT15A;03/08/2002HIỀNLÊ THANH204D403119617

KT15A;09/06/2002HIỀNTẠ THỊ THANH204D403120418

KT15A;25/12/2002HOAMAI THỊ204D403120919

KT15A;28/10/2002HOÀIDƯƠNG THU204D403121420

KT15A;03/10/2002HƯƠNGĐỖ THỊ MAI204D403123721

KT15A;08/11/2002HƯƠNGLƯU MAI204D403124022

KT15A;12/01/2002HƯƠNGNGUYỄN THU204D403124223

KT15A;25/12/2002HUYỀNNGUYỄN NGỌC204D403122624

KT15A;29/09/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ THU204D403122925

KT15A;17/07/2002KIÊNNGUYỄN TRUNG204D403124826

KT15A;09/05/2002LÊĐỖ PHƯƠNG204D403125627

KT15A;15/03/2002LINHBÙI KHÁNH204D403125828

KT15A;30/11/2002LINHBÙI PHƯƠNG204D403126029

QH7B;14/12/2002QUỲNHPHẠM NHƯ204D408189430

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 49/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH7B;25/12/2002TÀINGUYỄN TIẾN204D408189531

QH7B;24/10/2002TÂMNGUYỄN NGỌC MINH204D408189632

QH7B;15/05/2002TÂMVƯƠNG THỊ204D408189733

QH7B;27/12/2002THANHNGUYỄN MINH204D408189834

QH7B;11/11/2002THẢONGUYỄN THỊ204D408190035

QH7B;18/02/2002THẢOTRẦN PHƯƠNG204D408190136

QH7B;25/05/2002THẢOVŨ PHƯƠNG204D408190337

QH7B;25/11/2002THƠMNGUYỄN THỊ204D408190538

QH7B;18/02/2002THỦYNGUYỄN THỊ THU204D408190739

QH7B;13/12/2002TRANGBÙI THÙY204D408191140

QH7B;08/11/2002TRANGHÀ THÙY204D408191241

QH7B;15/08/2002TÚĐÀO NGỌC204D408191442

QH7B;22/12/2002UYÊNĐÀM MỸ204D408191743

QH7B;07/07/2002VYLÊ YẾN204D408192344

QH7B;15/01/2002YẾNĐÀO GIA204D408192445

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 50/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15A;01/09/2002LINHGIÁP HOÀNG MAI204D40312631

KT15A;04/10/2002LINHLÊ KHÁNH204D40312652

KT15A;08/10/2002LINHLÊ PHƯƠNG204D40312663

KT15A;25/12/2002LINHNGUYỄN KHÁNH204D40312684

KT15A;24/10/2002LINHPHẠM THÙY204D40312765

KT15A;24/08/2002LYCAO KHÁNH204D40312846

KT15A;19/10/2002LYNGUYỄN NGỌC204D40312857

KT15A;10/07/2002MAIĐỖ TRẦN QUỲNH204D40312928

KT15A;10/02/2002MAILÊ HOÀNG204D40312949

KT15A;31/10/2002MAINGUYỄN NGỌC204D403129510

KT15A;30/10/2002MAINGUYỄN PHƯƠNG204D403129611

KT15A;22/02/2002MAITRẦN THỊ204D403129812

KT15A;25/08/2002NGỌCLƯU PHƯƠNG204D403131013

KT15A;05/07/2002NHÂMĐỖ THỊ LINH204D403132014

KT15A;12/12/2002NHƯVŨ QUỲNH204D403133115

KT15A;30/11/2002NHUNGMAI THỊ HỒNG204D403132716

KT15A;26/07/2002NHƯNGNGÔ HỒNG204D403133217

KT15A;08/03/2002PHƯƠNGNGUYỄN THỊ204D403134018

KT15A;16/10/2002PHƯƠNGNGUYỄN THU204D403134219

KT15A;18/01/2002QUỲNHBÙI DIỄM204D403135120

KT15A;28/03/2002QUỲNHLÊ NHƯ204D403135321

KT15A;13/10/2002QUỲNHNGUYỄN THỊ204D403135422

KT15A;20/08/2002QUỲNHVŨ THÚY204D403135623

KT15A;11/12/2002TÂMBÙI MINH204D403135724

KT15A;21/12/2002THANHTRẦN THỊ PHƯƠNG204D403135925

KT15A;17/03/2002THẢO.LÊ THỊ PHƯƠNG204D403136326

KT15A;17/02/2002THUNGUYỄN THỊ HOÀI204D403137527

KT15A;28/10/2002THUTRẦN HOÀI204D403137728

KT15A;10/11/2002THƯKHƯƠNG BÙI ANH204D403138529

KT15A;21/09/2002THƯƠNGNGUYỄN HỒNG204D403138830

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 51/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15A;06/02/2002TIÊNNGUYỄN THỦY204D403139131

KT15A;07/04/2002TRANGĐẶNG QUỲNH204D403139432

KT15A;03/04/2002TRANGĐẶNG THỊ PHƯƠNG204D403139533

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 52/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13D;04/09/2001LOANĐOÀN BÍCH204D40416211

QN13D;02/08/2002LƯƠNGNGUYỄN NGỌC HIỀN204D40416252

QN13D;07/08/2002LƯƠNGNGUYỄN THỊ HUYỀN204D40416273

QN13D;23/10/2002MAILƯƠNG PHƯƠNG204D40416384

QN13D;24/06/2001MAIVŨ THỊ QUỲNH204D40416395

QN13D;01/07/2002MẠNHNGUYỄN TRỌNG204D40416416

QN13D;15/12/2002MYLÊ TRÀ204D40416487

QN13D;06/03/2002MYNGUYỄN THỊ204D40416508

QN13D;28/05/2002NAMBÙI PHƯƠNG204D40416519

QN13D;08/11/2002NGAĐỖ THỊ204D404165310

QN13D;21/08/2002NGÂNĐẶNG THỊ204D404165811

QN13D;26/04/2002NGÂNNGUYỄN THỊ KIM204D404166012

QN13D;27/01/2002NGÁTLÊ THANH204D404165713

QN13D;08/09/2002NGỌCĐOÀN HỒNG204D404166214

QN13D;02/11/2002NGỌCNGUYỄN THỊ204D404166415

QN13D;13/09/2002NGỌCVƯƠNG XUÂN204D404166616

QN13D;14/12/2002OANHVŨ TÚ204D404168117

QN13D;11/05/2002PHONGNGUYỄN HOÀNG204D404168218

QN13D;03/06/2002QUỲNHBÙI NHƯ204D404169719

QN13D;01/06/2002THẢONGUYỄN THỊ ÁNH204D404171620

QN13D;01/04/2002THỊNHKIỀU ĐỨC204D404172121

QN13D;04/03/2002THƠPHẠM BÌNH204D404172522

QN13D;15/12/2002THƠMLƯU THỊ204D404172623

QN13D;01/11/2002THUNGUYỄN PHƯƠNG204D404173124

QN13D;15/09/2002THUNGUYỄN THỊ204D404173225

QN13D;16/06/2002THUPHẠM THỊ204D404173326

QN13D;30/08/2002THƯƠNGTRỊNH LÊ204D404174527

QN13D;15/03/2002THỦYNGUYỄN THỊ THU204D404174028

QN13D;03/04/2002TRÀKHỔNG THỊ THU204D404174729

QN13D;20/08/2002TRANGLƯU THỊ204D404175230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 53/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN13D;17/12/2002TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN204D404175531

QN13D;10/11/2002TRANGVŨ KIỀU204D404176332

QN13D;18/11/2002TRINHLÊ KIỀU204D404176533

QN13D;20/11/2002TRÚCTRẦN THANH204D404176834

QN13D;04/09/2002TÙNGĐINH TRỌNG204D404177135

QN13D;05/06/2002YẾNLÊ HOÀNG204D404178436

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 54/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15A;12/10/2002TRANGĐỖ THÙY204D40313931

KT15A;27/09/2002TRANGKIỀU HỒNG204D40313962

KT15A;04/10/2002TRANGNGUYỄN HÀ204D40313993

KT15A;19/08/2002TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN204D40314014

KT15A;03/11/2002TRANGNGUYỄN THỊ QUỲNH204D40314045

KT15A;01/08/2002TRANGPHẠM THỊ HUYỀN204D40314086

KT15A;05/05/2002TÚTRƯƠNG LÊ CẨM204D40314137

KT15A;03/03/2002TUẤNLÊ ĐỨC ANH204D40314158

KT15A;01/08/2002UYÊNNGUYỄN THỊ THU204D40314229

KT15A;27/06/2002UYÊNTRẦN THỊ THU204D403142310

KT15A;06/05/2002VÂNĐINH THẢO204D403142411

KT15B;06/01/2002ANHLÊ THỊ VÂN204D403112412

KT15B;10/12/2002ANHNGUYỄN THỊ MINH204D403113113

KT15B;04/12/2002ANHPHẠM THỊ NGỌC204D403113514

KT15B;20/04/2002ANHPHAN TUẤN204D403113415

KT15B;26/11/2002ANHTRẦN LAN204D403113716

KT15B;07/08/2002ANHTRẦN THỊ QUỲNH204D403113917

KT15B;11/03/2002ÁNHĐỖ NGỌC204D403114418

KT15B;04/03/2002ÁNHNGUYỄN HỒNG204D403114519

KT15B;23/05/2002ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC204D403114720

KT15B;04/07/2002CHÂUĐOÀN NHẬT MINH204D403115221

KT15B;24/11/2002DUNGNGUYỄN THỊ204D403116122

KT15B;07/08/2002DƯƠNGVŨ THÙY204D403116723

KT15B;25/05/2002HÀBÙI HẰNG204D403117224

KT15B;26/02/2002HÀTRẦN BÙI THU204D403117525

KT15B;25/10/2002HẠĐƯỜNG THỊ204D403117826

KT15B;29/06/2002HẰNGNGUYỄN THU204D403119227

KT15B;19/12/2002HẠNHHOÀNG HỒNG204D403118028

KT15B;04/02/2002HẠNHVŨ ĐỨC204D403118729

KT15B;23/03/2002HIỀNNGUYỄN THỊ THANH204D403119930

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 55/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

28/11/20204 - 4

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15B;03/10/2002HIỀNNGUYỄN THỊ THU204D403120131

KT15B;10/08/2002HIỀNVŨ THANH204D403120532

KT15B;29/06/2002HIẾUĐẶNG VĂN204D403120633

KT15B;22/12/2002HÒALÂM THỊ NINH204D403121034

KT15B;27/10/2002HÒATRẦN THANH204D403121335

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 56/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15B;28/03/2002HÒATRẦN THỊ KHÁNH204D40312121

KT15B;21/12/2002HOÀIHÀ THỊ204D40312152

KT15B;06/10/2002HỒNGKIỀU THỊ204D40312173

KT15B;30/03/2001HƯƠNGPHẠM THỊ204D40312434

KT15B;21/02/2002HƯƠNGVŨ THỊ QUỲNH204D40312465

KT15B;29/04/2002HUYÊNLÝ HỒNG204D40312226

KT15B;21/10/2002HUYỀNCHU THỊ THU204D40312247

KT15B;28/11/2002HUYỀNLÝ THỊ THANH204D40312238

KT15B;17/07/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ204D40312289

KT15B;25/03/2002HUYỀNNGUYỄN VŨ THU204D403123010

KT15B;24/03/2002LÂMPHẠM THANH204D403125511

KT15B;30/07/2002LANBÙI THỊ THU204D403125012

KT15B;11/12/2002LANNGUYỄN THỊ NGỌC204D403125313

KT15B;06/12/2002LINHBÙI NGỌC204D403125914

KT15B;07/02/2002LINHĐẶNG THỊ THÙY204D403126115

KT15B;22/11/2002LINHNGUYỄN DIỆU204D403126716

KT15B;03/02/2002LINHTRẦN THỊ DIỆU204D403127817

KT15B;24/01/2002LINHVÕ THỊ204D403128018

KT15B;15/07/2001NANGÔ THỊ204D403130319

KT15B;05/02/2002NGATÔ THANH204D403130520

KT15B;16/03/2002NGỌCLÊ THỊ BÍCH204D403130921

KT15B;10/10/2001NGỌCTRƯƠNG ÁNH204D403131422

KT15B;20/11/2002NHÀINGUYỄN THỊ204D403131723

KT15B;26/03/2002NHINGUYỄN THÙY204D403132224

KT15B;02/11/2002NHIPHÙNG THỊ VÂN204D403132425

KT15B;21/09/2002NHUNGLÊ HỒNG204D403132626

KT15B;08/10/2002NHUNGPHẠM THỊ TUYẾT204D403132927

KT15B;12/04/2002OANHHOÀNG THỊ KIM204D403133328

KT15B;30/07/2002PHƯƠNGNGUYỄN BÍCH204D403133829

KT15B;05/03/2002PHƯƠNGNGUYỄN THU204D403134330

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 57/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15B;28/11/2002QUÁTNGUYỄN VĂN204D403134731

KT15B;02/08/2002QUỲNHHOÀNG THỊ204D403135232

KT15B;01/05/2002THẢOĐÀO THỊ204D403136233

KT15B;08/01/2002THẢOLÊ THỊ PHƯƠNG204D403136434

KT15B;14/02/2002THẢONGUYỄN THỊ ÁNH204D403136635

KT15B;23/04/2001THỊNHĐỖ ĐỨC204D403137036

KT15B;20/08/2002THUNGUYỄN THỊ HOÀI204D403137437

KT15B;27/12/2002THƯNGUYỄN THỊ ANH204D403138638

KT15B;16/07/2002TRANGDƯƠNG THỊ HUYỀN204D403139239

KT15B;10/03/2002TRANGLƯU THỊ THẢO204D403139840

KT15B;21/10/2002TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN204D403140341

KT15B;08/09/2002TRANGNGUYỄN THỊ THÙY204D403140542

KT15B;02/04/2002TRANGTRẦN THỊ204D403140943

KT15B;07/05/2002TRANGVŨ THỊ MINH204D403141144

KT15B;30/07/2002TUẤNĐỖ THỊ204D403141445

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 58/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15B;22/09/2002TÙNGTẠ QUANG204D40314161

KT15B;04/09/2002VYBÙI DIỆU204D40314282

KT15B;01/10/2002XUYẾNĐOÀN THỊ204D40314303

KT15B;20/01/2002YẾNNGUYỄN THỊ HẢI204D40314324

KT15B;19/06/2002YẾNVŨ HẢI204D40314335

KT15C;10/01/2002ANHHOÀNG THỊ PHƯƠNG204D40311236

KT15C;23/09/2002ANHLẠI SƠN204D40311257

KT15C;27/03/2002ANHNGUYỄN PHẠM KIỀU204D40311278

KT15C;13/09/2002ANHNGUYỄN THỊ HẢI204D40311299

KT15C;31/10/2002ANHNGUYỄN THỊ LAN204D403113010

KT15C;04/05/2002ANHTRẦN THỊ LAN204D403113811

KT15C;23/01/2002ANHVŨ MINH204D403114312

KT15C;02/07/2002ÁNHTRỊNH NGỌC204D403114813

KT15C;05/08/2002BẮCTRẦN THỊ204D403114914

KT15C;14/09/2002BÍCHNGUYỄN NGỌC204D403115015

KT15C;15/07/2002CHIHOÀNG LINH204D403115416

KT15C;07/03/2002CHITRẦN QUỲNH204D403115817

KT15C;01/06/2002CÚCTRỊNH THỊ THIÊN204D403116018

KT15C;25/05/2002DUNGNGUYỄN THỊ THÙY204D403116219

KT15C;03/03/2002HÀKIỀU THỊ204D403117420

KT15C;23/01/2002HÀTRẦN THU204D403117621

KT15C;20/01/2002HẰNGHỒ THỊ THU204D403118922

KT15C;25/08/2002HẰNGNGUYỄN THỊ204D403119023

KT15C;11/03/2002HẰNGTRẦN THỊ204D403119324

KT15C;13/08/2002HẠNHLÊ THỊ HỒNG204D403118225

KT15C;04/09/2002HẠNHNGUYỄN THỊ BÍCH204D403118326

KT15C;27/12/2001HẠNHTRẦN THỊ HOA204D403118627

KT15C;26/10/2002HẬUPHẠM THỊ204D403119528

KT15C;04/03/2002HIỀNNGUYỄN THỊ204D403119829

KT15C;10/04/2002HIỀNNGUYỄN THUÝ204D403120230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 59/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15C;21/10/2002HỒNGĐINH THỊ THÚY204D403121631

KT15C;21/07/2002HƯNGNGUYỄN QUANG204D403123432

KT15C;03/09/2002HƯƠNGBÙI THỊ LAN204D403123633

KT15C;03/02/2002HƯƠNGĐẶNG THỊ204D403123834

KT15C;07/12/2002HƯƠNGNGUYỄN THỊ204D403124135

KT15C;07/09/2002HUYỀNHOÀNG THỊ204D403122536

KT15C;15/05/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ204D403122737

KT15C;30/09/2002LÂMMAI HOÀNG204D403125438

KT15C;17/12/2002LANLÊ THỊ HƯƠNG204D403125139

KT15C;23/05/2002LINHĐOÀN THỊ KIỀU204D403126240

KT15C;12/04/2001LINHLÊ DIỆU204D403126441

KT15C;23/05/2002LINHPHẠM DIỆU204D403127442

KT15C;09/02/2002LINHPHẠM DIỆU204D403127543

KT15C;22/02/2002LOANHOÀNG THỊ THANH204D403128244

KT15C;05/03/2002LYNGUYỄN THỊ CẨM204D403128645

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 60/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15C;16/06/2002LYNGUYỄN THỊ LƯU204D40312871

KT15C;11/10/2002LYTRẦN CẨM204D40312892

KT15C;04/01/2002MAIĐINH THỊ204D40312933

KT15C;04/04/2002MYQUẢN TRÀ204D40313014

KT15C;17/08/2002NGỌCĐÀO THỊ BÍCH204D40313085

KT15C;20/12/2002NGỌCMAI THỊ MINH204D40313116

KT15C;15/04/2002NGỌCNGUYỄN THỊ204D40313127

KT15C;04/12/2002NGỌCNGUYỄN THỊ QUỲNH204D40313138

KT15C;04/07/2002NHẠNGUYỄN XUÂN204D40313169

KT15C;21/11/2002NHINGUYỄN NGỌC YẾN204D403132110

KT15C;22/11/2002NHINGUYỄN YẾN204D403132311

KT15C;09/11/2002NHUNGTRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 204D403133012

KT15C;13/08/2002OANHNGUYỄN THỊ KIM204D403133413

KT15C;04/04/2002OANHVŨ THỊ204D403133514

KT15C;02/12/2002PHƯƠNGĐÀO THU204D403133715

KT15C;05/12/2002QUÂNNGUYỄN VIẾT204D403134916

KT15C;18/12/2002QUỲNHNGUYỄN THỊ204D403135517

KT15C;27/10/2002THẢOĐỖ THU204D403136118

KT15C;21/10/2002THẢOPHẠM THỊ PHƯƠNG204D403136719

KT15C;05/03/2002THẢOTRẦN PHƯƠNG204D403136820

KT15C;26/11/2002THƠMNGUYỄN THỊ204D403137221

KT15C;25/09/2002THUNGUYỄN HOÀI204D403137322

KT15C;17/09/2002THƯƠNGNGUYỄN THỊ THÙY204D403139023

KT15C;27/06/2002THÚYNGUYỄN MINH204D403138324

KT15C;24/03/2002THÙYĐÀM THỊ204D403138025

KT15C;08/04/2002TRANGNGUYỄN THỊ204D403140726

KT15C;26/07/2002TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN204D403140227

KT15C;28/02/2002TRANGNGUYỄN THỊ THÙY204D403140628

KT15C;11/10/2002TRANGVŨ THỊ HUYỀN204D403141029

KT15C;03/01/2002TUYẾTBÙI THỊ ÁNH204D403141730

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 61/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15C;04/02/2002TUYẾTNGUYỄN NHƯ204D403141831

KT15C;20/01/2002UYÊNKIM THỊ204D403142032

KT15C;04/09/2002VÂNNGUYỄN THỊ204D403142533

KT15C;10/06/2002ÝNGUYỄN THÀNH NHƯ204D403143134

KT15D;13/08/2002ANHBÙI PHƯƠNG204D403111835

KT15D;24/10/2002ANHĐINH ĐÀM CHÂU204D403111936

KT15D;16/09/2002ANHHOÀNG MAI204D403112237

KT15D;27/01/2002ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D403113338

KT15D;11/06/2002ANHVŨ HUYỀN204D403114239

KT15D;29/03/2002ÁNHNGUYỄN NGỌC204D403114640

KT15D;29/01/2002CHÂUNGUYỄN MINH204D403115341

KT15D;19/05/2002CHINGUYỄN THỊ MINH204D403115642

KT15D;14/02/2002ĐỨCNGUYỄN ANH204D403116943

KT15D;15/07/2002DƯƠNGHOÀNG THỊ ÁNH204D403116544

KT15D;15/04/2002HÀVŨ THỊ HẢI204D403117745

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 62/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15D;10/02/2002HẰNGNGUYỄN THỊ THANH204D40311911

KT15D;17/04/2002HẠNHĐOÀN MINH204D40311792

KT15D;19/08/2002HẠNHNGUYỄN THỊ MỸ204D40311853

KT15D;10/01/2002HẬUNGUYỄN THỊ204D40311944

KT15D;06/03/2002HIỀNMAI THỊ204D40311975

KT15D;19/11/2002HIỀNNGUYỄN THỊ THU204D40312006

KT15D;29/07/2002HOAHOÀNG PHƯƠNG204D40312087

KT15D;10/07/2002HÒAPHẠM THỊ THU204D40312118

KT15D;23/11/2002HỒNGPHẠM THANH204D40312189

KT15D;20/09/2002HỒNGTRỊNH THỊ204D403121910

KT15D;26/11/2002HUẾDƯƠNG THỊ MAI204D403122011

KT15D;23/12/2002HUẾPHAN TRẦN MAI204D403122112

KT15D;14/12/2002HƯƠNGHOÀNG THỊ204D403123913

KT15D;16/09/2002HƯƠNGTRẦN THỊ THU204D403124514

KT15D;09/07/2002HUYỀNPHẠM THỊ PHƯƠNG204D403123115

KT15D;28/11/2002HUYỀNTÔ THỊ THANH204D403123216

KT15D;03/12/2002HUYỀNVŨ THỊ MINH204D403123317

KT15D;26/10/2002LAIBÙI HỒNG204D403124918

KT15D;09/09/2002LANNGUYỄN THỊ HOÀNG204D403125219

KT15D;01/12/2002LINHNGUYỄN PHƯƠNG204D403126920

KT15D;04/03/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D403127021

KT15D;12/12/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D403127122

KT15D;05/12/2002LINHNGUYỄN YẾN204D403127223

KT15D;01/11/2002LINHPHAN THỊ THUỲ204D403127324

KT15D;27/12/2002LINHTRẦN DIỆU204D403127725

KT15D;11/09/2002LINHTRẦN THUỲ204D403127926

KT15D;27/03/2002LINHVŨ DIỆU204D403128127

KT15D;18/04/2002LONGPHÙNG ĐỨC204D403128328

KT15D;14/11/2001LYTIẾT THỊ DIỆU204D403128829

KT15D;24/07/2002LYVƯƠNG MAI204D403129030

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 63/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15D;14/05/2002MAIDƯƠNG THỊ ÁNH204D403129131

KT15D;23/01/2002MAIPHÍ CHI204D403129732

KT15D;19/03/2002MYNGUYỄN THỊ HÀ204D403129933

KT15D;19/02/2002MYNGUYỄN THỊ TRÀ204D403130034

KT15D;02/12/2002NAĐÀO THÚY204D403130235

KT15D;21/01/2002NGANGUYỄN THỊ204D403130436

KT15D;25/10/2002NGATRẦN PHƯƠNG204D403130637

KT15D;09/11/2002NGÂNPHẠM THỊ HÀ204D403130738

KT15D;06/09/2001NGUYỆTVŨ THỊ THU204D403131539

KT15D;16/04/2002NHUNGHOÀNG THỊ204D403132540

KT15D;08/12/2002NHUNGNGÔ THỊ PHƯƠNG204D403132841

KT15D;17/09/2002PHƯƠNGNGUYỄN HÀ204D403133942

KT15D;10/04/2002PHƯƠNGNGUYỄN THỊ THẢO204D403134143

KT15D;07/03/2002PHƯƠNGTRẦN THU204D403134444

KT15D;30/01/2002PHƯƠNGTRỊNH THỊ LAN204D403134545

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 64/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT15D;17/12/2002QUYÊNNGUYỄN ĐÌNH THỊ204D40313501

KT15D;19/10/2002THANHNGUYỄN HÀ204D40313582

KT15D;01/08/2002THÀNHNGUYỄN VĂN204D40313603

KT15D;05/08/2002THẢOMÔNG THỊ204D40313654

KT15D;27/02/2002THUPHÙNG THỊ204D40313765

KT15D;09/10/2002THƯHOÀNG ANH204D40313846

KT15D;12/08/2002THƯNGUYỄN THỊ HUỆ204D40313877

KT15D;29/11/2002THUẬNNGUYỄN THỊ204D40313788

KT15D;06/02/2002THƯƠNGNGUYỄN LÊ204D40313899

KT15D;19/12/2002THUỶNGUYỄN THỊ THANH204D403137910

KT15D;29/03/2002THÙYTRẦN THỊ204D403138111

KT15D;19/02/2002TRANGLÊ THỊ204D403139712

KT15D;16/12/2002TRANGNGUYỄN HÀ204D403140013

KT15D;06/08/2002UYÊNĐỖ HỒNG204D403141914

KT15D;31/03/2002UYÊNNGÔ PHƯƠNG204D403142115

KT15D;25/09/2002VÂNTRẦN HẢI204D403142616

KT15D;01/11/2002VINGUYỄN THẢO204D403142717

KT15D;08/04/2002VYHÀ TƯỜNG204D403142918

TN15A;29/08/2002ANHĐẶNG PHƯƠNG204D402087519

TN15A;13/11/2002ANHHÀ MINH204D402087620

TN15A;29/12/2002ANHLƯU VŨ QUỐC204D402088221

TN15A;11/02/2002ANHMẠC QUỲNH204D402088322

TN15A;16/02/2002ANHNGUYỄN ĐỨC204D402088423

TN15A;11/02/2002ANHNGUYỄN THỊ LAN204D402089024

TN15A;06/01/2002ANHNGUYỄN THỊ LAN204D402089125

TN15A;05/04/2002ANHNGUYỄN THỊ LAN204D402089226

TN15A;09/04/2002ANHNGUYỄN THỊ TÚ204D402089327

TN15A;05/05/2002ÁNHNGUYỄN KIM204D402090128

TN15A;30/05/2002ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC204D402090529

TN15A;16/08/2002BÁCHĐỖ TẤT204D402090630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 65/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15A;19/05/2002BÌNHNGUYỄN THỊ204D402091031

TN15A;08/07/2002CƯỜNGNGUYỄN BÁ204D402091732

TN15A;16/08/2000DOANHTRẦN ĐĂNG204D402091833

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 66/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15A;12/08/2002ĐỨCPHẠM MINH204D40209311

TN15A;03/07/2002DƯƠNGVŨ THÙY204D40209292

TN15A;10/09/2002HÀNGUYỄN THỊ THU204D40209353

TN15A;26/07/2002HÀNGUYỄN THU204D40209364

TN15A;03/05/2002HẰNGĐOÀN THỊ THU204D40209395

TN15A;11/07/2002HẰNGTRẦN THỊ THU204D40209456

TN15A;22/10/2002HẰNGVŨ THU204D40209477

TN15A;21/10/2002HẠNHĐỖ THỊ204D40209378

TN15A;17/05/2002HOAHOÀNG THỊ QUỲNH204D40209519

TN15A;18/01/2002HƯƠNGNGUYỄN LAN204D402096810

TN15A;06/02/2002HƯƠNGNGUYỄN LINH204D402096911

TN15A;05/07/2002HUYNGUYỄN QUANG204D402095712

TN15A;08/10/2002HUYPHẠM QUANG204D402095813

TN15A;18/11/2002KỲCAO204D402097314

TN15A;29/12/2002LINHĐÀO THỊ MAI204D402097915

TN15A;26/07/2002LINHĐÀO THÙY204D402098016

TN15A;24/08/2002LINHLÊ THỊ KHÁNH204D402098417

TN15A;19/09/2002LINHPHAN DIỆP204D402098818

TN15A;24/08/2002LINHTRẦN MAI204D402099219

TN15A;17/03/2002LINHVŨ MAI204D402099420

TN15A;24/12/2002LINHVŨ THUỲ204D402099721

TN15A;01/02/2002LONGTRẦN LÊ KHÁNH204D402099822

TN15A;28/05/2002LYNGUYỄN CẨM204D402100023

TN15A;30/09/2002MAITRẦN THỊ204D402100524

TN15A;16/03/2002MINHVŨ TUẤN204D402100725

TN15A;31/07/2002MYLÊ HUYỀN204D402100826

TN15A;08/03/2002MYNGUYỄN TRÀ204D402101027

TN15A;14/12/2002NGAPHÙNG THỊ204D402101328

TN15A;18/07/2002NGỌCNGUYỄN ĐÀO BẢO204D402101829

TN15A;14/07/2002NGỌCNGUYỄN QUỲNH204D402101930

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 67/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15A;15/12/2002NGỌCNGUYỄN THỊ204D402102131

TN15A;02/05/2002NGỌCNGUYỄN THỊ HỒNG204D402102032

TN15A;03/03/2002NHUNGKIỀU THANH204D402102933

TN15A;03/03/2002NHUNGLÊ THỊ204D402103034

TN15A;03/09/2002OANHĐỖ THỊ NGỌC204D402103235

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 68/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15A;16/09/2002QUYÊNNGUYỄN THỊ HỒNG204D40210451

TN15A;21/06/2002QUYÊNNGUYỄN TÚ204D40210462

TN15A;15/02/2002QUỲNHĐOÀN NHƯ204D40210473

TN15A;15/10/2002SƠNDƯƠNG HOÀNG204D40210504

TN15A;27/08/2002THÀNHNGUYỄN TIẾN204D40210575

TN15A;29/11/2002THẢONGUYỄN PHƯƠNG204D40210626

TN15A;16/10/2002THẢOPHẠM PHƯƠNG204D40210637

TN15A;04/07/2002THẢOPHÙNG THANH204D40210648

TN15A;03/11/2002THẢOTRẦN THỊ THANH204D40210659

TN15A;02/08/2002THUHOÀNG THỊ KIM204D402107110

TN15A;12/09/2002THUPHƯƠNG THỊ204D402107311

TN15A;06/06/2002THÚYMAI THỊ204D402107812

TN15A;17/11/2002THỦYNGUYỄN PHƯƠNG204D402107613

TN15A;19/12/2002TIÊNTRẦN NGỌC THỦY204D402108514

TN15A;15/11/2002TRÀĐỖ HƯƠNG204D402108815

TN15A;20/03/2002TRANGLÊ THÙY204D402109316

TN15A;25/08/2002TRANGNGUYỄN PHẠM THÙY204D402109717

TN15A;04/10/2002TRANGNGUYỄN QUỲNH204D402109818

TN15A;04/07/2002TRANGPHẠM THU204D402109919

TN15A;20/10/2002TÚNGUYỄN QUANG204D402110220

TN15A;03/04/2002TUẤNNGUYỄN QUANG204D402110521

TN15A;19/11/2002TUYẾTTRẦN ÁNH204D402110722

TN15B;29/05/2002ANNGUYỄN BÌNH204D402087023

TN15B;14/08/2002ANH
ĐẶNG NGUYỄN 
QUỲNH 

204D402087424

TN15B;18/09/2002ANHĐỖ HOÀNG204D402087125

TN15B;01/06/2002ANHHOÀNG THỊ DIỆU204D402087726

TN15B;10/03/2002ANHLÊ MINH204D402087827

TN15B;09/12/2002ANHLÊ THỊ VÂN204D402087928

TN15B;03/11/2002ANHNGUYỄN HÀ KIỀU204D402088529

TN15B;18/02/2002ANHNGUYỄN MINH204D402088630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 69/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20201 - 1

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15B;31/03/2002ANHNGUYỄN MINH204D402088731

TN15B;03/06/2002ANHNGUYỄN QUANG204D402088932

TN15B;24/09/2002ANHVÕ PHƯƠNG204D402089933

TN15B;10/10/2002ÁNHNGUYỄN NGỌC204D402090234

TN15B;05/09/2002ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC204D402090435

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 70/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15B;01/02/2002BÁCHTRẦN CHÍ204D40209071

TN15B;19/08/2002BẢOLƯƠNG QUỐC204D40209082

TN15B;31/05/2002BÍCHNGUYỄN THỊ NGỌC204D40209093

TN15B;02/11/2002CHÂMNGHIÊM THỊ BÍCH204D40209114

TN15B;02/09/2002CHÂUTRẦN THỊ MINH204D40209125

TN15B;23/10/2002CHINGUYỄN QUỲNH204D40209156

TN15B;20/08/2002CHINGUYỄN THỊ QUỲNH204D40209167

TN15B;11/12/2002DUNGLÊ THÙY204D40209208

TN15B;07/10/2002DƯƠNGMAI THÙY204D40209259

TN15B;10/05/2002DƯƠNGNGUYỄN THÙY204D402092710

TN15B;12/11/2002DƯƠNGTRẦN TÙNG204D402092811

TN15B;16/09/2002DUYLÊ QUANG204D402092112

TN15B;04/02/2002GIANGMAI THÙY204D402093213

TN15B;09/03/2002HÀNGUYỄN MINH204D402093414

TN15B;25/06/2001HẰNGNGUYỄN THU204D402094215

TN15B;22/07/2002HẰNGVŨ THỊ THU204D402094616

TN15B;18/08/2002HOÀNGNGUYỄN ĐỨC204D402095517

TN15B;19/08/2002HUYỀNTRẦN THANH204D402096518

TN15B;16/02/2002LIÊNPHẠM THỊ BẠCH204D402097619

TN15B;13/09/2002LINHĐỖ THỊ NGỌC204D402097820

TN15B;31/08/2002LINHHOÀNG KHÁNH204D402098221

TN15B;09/09/2002LINHLÊ THỊ THÙY204D402098522

TN15B;07/03/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D402098623

TN15B;05/11/2002LINHNGUYỄN TUẤN204D402098724

TN15B;06/09/2002LINHQUẢN THỊ MAI204D402098925

TN15B;21/12/2002LINHTRẦN NGỌC204D402099326

TN15B;11/04/2002MAINGUYỄN KHÁNH204D402100127

TN15B;04/10/2002MAINGUYỄN PHƯƠNG204D402100228

TN15B;06/10/2002MAINGUYỄN THỊ SAO204D402100429

TN15B;17/12/2002MINHVŨ THỊ204D402100630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 71/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15B;21/11/2002NGÂNTRẦN THỊ THU204D402101531

TN15B;08/07/2002NGỌCHOÀNG BẢO204D402101732

TN15B;14/05/2002NGỌCTẠ BÍCH204D402102333

TN15B;25/08/2002NGUYÊNĐỒNG PHƯƠNG THẢO204D402102434

TN15B;31/05/2002NGUYỆTNGUYỄN THỊ MINH204D402102635

TN15B;29/08/2002NHIBÙI PHƯƠNG204D402102736

TN15B;06/04/2002PHONGBÙI HẢI204D402103437

TN15B;15/07/2002PHƯƠNGNGUYỄN LAN204D402103738

TN15B;02/06/2002PHƯƠNGNGUYỄN NGỌC NHƯ204D402103939

TN15B;25/08/2002PHƯƠNGTRẦN HOÀI204D402104140

TN15B;22/10/2002SAOĐỖ Y204D402104941

TN15B;06/09/2002SƠNNGUYỄN ĐÌNH204D402105142

TN15B;18/04/2002THÁITRẦN VĂN204D402105243

TN15B;22/06/2002THẮNGĐẶNG NAM204D402106844

TN15B;23/05/2002THẮNGPHẠM MẠNH204D402106945

TN15B;03/07/2002THANHNGUYỄN THỊ KIM204D402105346

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 72/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15B;19/12/2002THẢONGUYỄN PHƯƠNG204D40210591

TN15B;31/12/2002THÚYNGUYỄN THANH204D40210792

TN15B;21/10/2002THỦYCAO THỊ THANH204D40210743

TN15B;13/09/2002TIÊNNGUYỄN THỦY204D40210844

TN15B;22/06/2002TOÀNĐẶNG THÁI204D40210865

TN15B;08/11/2002TRANGLÊ THỊ THU204D40210916

TN15B;02/07/2002TRANGLÊ THỊ THU204D40210927

TN15B;13/05/2002TRANGLƯƠNG THỊ THÙY204D40210948

TN15B;21/11/2002TRUNGNGUYỄN VIỆT204D40211009

TN15B;20/03/1998TRƯỜNGNGUYỄN ĐỨC204D402110110

TN15B;02/09/2002UYÊNTRẦN THỊ TỐ204D402110911

TN15B;26/12/2002VÂNNGUYỄN THANH204D402111112

TN15B;05/01/2002VYLẠI THỊ HỒNG204D402111513

TN15B;06/11/2002VYLÊ LÂM204D402111414

TN15C;23/04/2002ANHĐÀO CHÂU204D402087315

TN15C;07/02/2002ANHĐỖ THỊ QUỲNH204D402087216

TN15C;23/04/2002ANHLẠI THỊ PHƯƠNG204D402088117

TN15C;30/07/2002ANHLÊ TUẤN204D402088018

TN15C;25/10/2001ANHNGUYỄN NGỌC204D402088819

TN15C;20/09/2002ANHNGUYỄN THỊ VÂN204D402089420

TN15C;25/10/2002ANHNGUYỄN VŨ TRÂM204D402089521

TN15C;31/01/2002ANHPHẠM BẢO HOÀNG204D402089622

TN15C;23/11/2002CHIĐINH YẾN204D402091323

TN15C;31/08/2002CHINGÔ LAN204D402091424

TN15C;25/11/2002ĐẠTNGUYỄN THÀNH204D402093025

TN15C;15/02/2002DƯƠNGNGUYỄN THỊ THÙY204D402092626

TN15C;27/03/2002DUYÊNPHAN THỊ MỸ204D402092327

TN15C;27/04/2002GIANGNGUYỄN THỊ THÙY204D402093328

TN15C;17/01/2002HẰNGHÀ THỊ THÚY204D402094029

TN15C;04/03/2002HẰNGLÊ THANH204D402094130

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 73/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15C;01/01/2002HẰNGPHẠM THỊ DIỄM204D402094331

TN15C;28/07/2002HẠNHTRƯƠNG THỊ HỒNG204D402093832

TN15C;01/09/2002HIỀNNGUYỄN THỊ THANH204D402094833

TN15C;01/03/2002HIỀNVŨ THỊ204D402094934

TN15C;29/01/2002HIẾULÊ VĂN204D402095035

TN15C;14/09/2002HOANGÔ THỊ204D402095236

TN15C;22/08/2002HOÀNGNGÔ HUY204D402095437

TN15C;01/05/2002HUỆNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D402095638

TN15C;16/03/2002HƯƠNGBÙI THỊ THANH204D402096639

TN15C;26/12/2002HƯƠNGĐẶNG THỊ QUỲNH204D402096740

TN15C;02/05/2002HƯƠNGNGUYỄN THU204D402097041

TN15C;26/11/2001HƯỜNGHOÀNG THU204D402097142

TN15C;04/08/2002HUYỀNNGUYỄN THANH204D402096343

TN15C;07/11/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ THU204D402096144

TN15C;02/09/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ THU204D402096245

TN15C;22/09/2002HUYỀNPHÙNG THỊ NGỌC204D402096446

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 74/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15C;02/07/2002KIỀUVÕ THỊ THÚY204D40209721

TN15C;22/10/2002LANCAO THỊ204D40209742

TN15C;27/09/2002LANĐỖ NGỌC204D40209753

TN15C;09/08/2002LINHBÙI PHƯƠNG204D40209774

TN15C;08/02/2002LINH
ĐẶNG NGUYỄN 
PHƯƠNG 

204D40209815

TN15C;11/03/2002LINHTRIỆU KHÁNH204D40209906

TN15C;11/03/2002LINHTRIỆU NHẬT204D40209917

TN15C;09/09/2002LINHVŨ THỊ204D40209958

TN15C;24/02/2002LINHVŨ THỊ THÙY204D40209969

TN15C;22/06/2002LỘCNGÔ ĐẠI204D402099910

TN15C;11/12/2002MAINGUYỄN THỊ NGỌC204D402100311

TN15C;19/03/2002MYNGUYỄN THỊ CHÀ204D402100912

TN15C;12/02/2002MYPHAN TRÀ204D402101113

TN15C;21/02/2002NGANGUYỄN THU204D402101214

TN15C;17/12/2002NGỌCBÙI VÂN204D402101615

TN15C;07/12/2002NGỌCNGUYỄN VŨ BẢO204D402102216

TN15C;19/08/2002NGUYỆTNGUYỄN THỊ BÍCH204D402102517

TN15C;28/12/2002NHITẠ NGUYỄN KHÁNH204D402102818

TN15C;24/02/2002NHUNGPHẠM MAI204D402103119

TN15C;11/12/2002OANHVŨ THỊ204D402103320

TN15C;05/05/2002PHONGCAO204D402103521

TN15C;05/08/2002PHƯƠNGNGUYỄN MINH204D402103822

TN15C;15/12/2002PHƯƠNGNGUYỄN THỊ THANH204D402104023

TN15C;10/04/2002PHƯỢNGTẠ THỊ204D402104324

TN15C;14/03/2002QUYÊNHOÀNG THỊ NGỌC204D402104425

TN15C;29/10/2002QUỲNHVŨ THÚY204D402104826

TN15C;29/06/2002THANHNGUYỄN THỊ204D402105527

TN15C;29/09/2002THANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D402105428

TN15C;02/01/2002THẢOBÀNG THỊ204D402105829

TN15C;21/10/2002THẢONGUYỄN PHƯƠNG204D402106130

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 75/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN15C;28/02/2002THẢOVŨ HỒNG204D402106631

TN15C;05/11/2002THỊNHVŨ VĂN204D402107032

TN15C;01/06/2002THUNGUYỄN NGỌC204D402107233

TN15C;15/05/2001THƯNGUYỄN ĐÀO ANH204D402108034

TN15C;03/06/2002THƯPHẠM ÁNH204D402108135

TN15C;10/01/2002THƯVÕ THANH204D402108236

TN15C;05/06/2002THƯƠNGLÊ THỊ204D402108337

TN15C;10/11/2002THỦYNGUYỄN NGỌC204D402107538

TN15C;04/07/2002TÔNNGUYỄN ĐẮC204D402108739

TN15C;08/10/2002TRANGĐOÀN THỊ HUYỀN204D402108940

TN15C;06/12/2002TRANGHOÀNG MAI204D402109041

TN15C;02/02/2002TRANGLƯU THỊ THU204D402109542

TN15C;24/10/2002TRANGLƯU THU204D402109643

TN15C;27/10/2002VÂNNGUYỄN THỊ THẢO204D402111044

TN15C;30/03/2002VIỆTNGHIÊM QUỐC204D402111345

TN15C;08/04/2002ÝPHẠM THỊ NHƯ204D402111646

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 76/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23A;23/04/2001ANHBẠCH VĂN THÁI204D10300021

XH23A;04/06/2002ANHĐOÀN VIỆT204D10300122

XH23A;25/07/2002ANHDƯ NGỌC204D10300043

XH23A;08/09/2002ANHHÁN MINH204D10300144

XH23A;30/12/2002ANHHOÀNG VIỆT204D10300155

XH23A;07/04/2002ANHHỨA VIỆT204D10300136

XH23A;22/05/2002ANH
NGUYỄN CÔNG 
HOÀNG 

204D10300237

XH23A;12/12/2002ANHNGUYỄN PHƯƠNG204D10300268

XH23A;28/08/2002ANHNGUYỄN THỊ LAN204D10300299

XH23A;27/06/2002ANHNGUYỄN VIỆT204D103003210

XH23A;21/11/2002ANHTRẦN BẢO204D103003511

XH23A;05/07/2002ÁNHHOÀNG NGUYỆT204D103004112

XH23A;09/04/2002ÁNHNGUYỄN THỊ MINH204D103004213

XH23A;10/06/2002ÁNHTRẦN THỊ MINH204D103004314

XH23A;04/11/2002BẮCHOÀNG VIỆT204D103004815

XH23A;25/09/2002CHINGUYỄN MAI204D103005316

XH23A;01/04/2002ĐÀMĐẶNG NGỌC204D103007417

XH23A;06/07/2002DIỄMNGUYỄN THỊ204D103005918

XH23A;02/08/2002DIỆUBÙI THU204D103006319

XH23A;03/01/2002ĐỨCĐẶNG HOÀNG204D103007620

XH23A;05/01/2002ĐỨCNGUYỄN ANH204D103007721

XH23A;07/08/2002ĐỨCVÕ ANH204D103008122

XH23A;02/11/2002HÀNGUYỄN THU204D103008923

XH23A;13/11/2002HIỀNNGUYỄN HÀ PHƯỚC204D103010124

XH23A;20/10/2002HIẾUPHẠM ĐỨC204D103010525

XH23A;23/10/2002HƯƠNGDƯƠNG QUỲNH204D103013026

XH23A;18/11/2002HUYTRƯƠNG QUỐC204D103011927

XH23A;15/12/2002HUYỀNHOÀNG THỊ204D103012228

XH23A;22/04/2002HUYỀNLÊ HUỲNH NGỌC204D103012329

XH23A;02/06/2002KHANHLÊ NHẬT204D103013830

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 77/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23A;10/03/2002LINHĐẶNG DIỆU204D103014831

XH23A;28/12/2002LINHHOÀNG THỊ TRANG204D103015032

XH23A;23/07/2002LINHLÊ GIA204D103015133

XH23A;23/08/2002LINHNGUYỄN HƯƠNG204D103015334

XH23A;13/03/2002LINHNGUYỄN THUỲ204D103015635

XH23A;20/12/2002LINHVŨ NGỌC204D103016136

XH23A;12/11/2002LONGNGUYỄN NGỌC HẢI204D103016737

XH23A;12/11/2002LYHOÀNG KHÁNH204D103017138

XH23A;19/11/2002MINHTRẦN ĐOÀN204D103018339

XH23A;24/11/2002MYTRƯƠNG NGỌC204D103018740

XH23A;11/04/2002NGHĨANGUYỄN TUẤN204D103019541

XH23A;14/09/2002NGỌCLƯU THỊ BÍCH204D103019642

XH23A;02/11/2002NGỌCNGUYỄN MỸ204D103019843

XH23A;02/12/2002NHINGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D103020544

XH23A;28/08/2002NINHLƯỜNG THỊ204D103021145

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 78/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23A;07/11/2001PHÚCPHẠM HỒNG204D10302161

XH23A;15/01/2002PHƯƠNGĐỖ THỊ VÂN204D10302182

XH23A;09/01/2002QUÂNTRẦN HOÀNG ANH204D10302313

XH23A;18/07/2002QUỲNHLÊ TRÚC204D10302364

XH23A;28/05/2002THẢONGUYỄN PHƯƠNG204D10302525

XH23A;22/11/2002THỊNHLÊ ĐÌNH204D10302626

XH23A;26/08/2002TUYẾNTRẦN PHƯƠNG204D10302987

XH23A;08/06/2000XUYẾNNGUYỄN KIM184D10326788

XH23B;22/10/2002ANHĐẶNG PHƯƠNG204D10300099

XH23B;01/02/2002ANHĐẶNG PHƯƠNG204D103001010

XH23B;01/10/2002ANHNGUYỄN CẨM204D103002211

XH23B;18/05/2002ANHNGUYỄN DUY204D103002412

XH23B;02/12/2002ANHNGUYỄN QUỲNH204D103002813

XH23B;02/04/2002ANHPHẠM TRÂM204D103003414

XH23B;24/12/2002ÁNHVŨ THỊ NGỌC204D103004415

XH23B;11/07/2002CHIĐẶNG MAI204D103005016

XH23B;15/11/2002CỦHÀNG A204D103005617

XH23B;11/04/2002CƯỜNGNGUYỄN DUY204D103005718

XH23B;28/12/2002ĐỨCNGUYỄN QUANG204D103007819

XH23B;25/04/2002DUNGHOÀNG THỊ THÙY204D103006420

XH23B;03/06/2002DƯƠNGTRẦN THỊ QUỲNH204D103007221

XH23B;21/12/2002GIANGTRẦN HƯƠNG204D103008622

XH23B;08/04/2002HÀVŨ THỊ THU204D103009023

XH23B;19/10/2001HẰNGNGUYỄN THU204D103009924

XH23B;04/08/2002HÒATRẦN THỊ204D103010725

XH23B;12/03/2002HOÀNGBÙI VĂN NHẬT204D103011026

XH23B;08/05/2002HUẾVŨ THU204D103011427

XH23B;07/11/2002HƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG 
QUỲNH 

204D103013328

XH23B;24/07/2002HƯƠNGTRẦN THỊ THU204D103013729

XH23B;27/06/2002KIMLÈO VĂN204D103014230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 79/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23B;28/04/2002LÂMNGUYỄN VIỆT204D103014431

XH23B;18/10/2002LINH
NGUYỄN PHƯƠNG 
HOÀI 

204D103015432

XH23B;21/11/2002LINHNGUYỄN THỊ204D103015533

XH23B;15/08/2002LINHVŨ THỊ204D103016234

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 80/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23B;13/08/2001LONGTHẨM ANH204D10301681

XH23B;28/10/2000LYĐỖ CẨM204D10301702

XH23B;10/05/2002LYHOÀNG THỊ CẨM204D10301723

XH23B;13/04/2002MAIĐINH SAO204D10301774

XH23B;07/08/2002MAILÊ PHƯƠNG204D10301785

XH23B;04/06/2002MẠNHTHIỀU VĂN204D10301816

XH23B;20/03/2002MINHLÊ ĐỨC204D10301827

XH23B;02/10/2002NGANGUYỄN QUỲNH204D10301898

XH23B;02/04/2002NGANGUYỄN THỊ204D10301919

XH23B;21/01/2002NGANGUYỄN THỊ HẰNG204D103019010

XH23B;29/01/2002NGỌCNGUYỄN THỊ BÍCH 204D103019911

XH23B;25/03/2002NGUYÊNTRẦN NGUYỄN THẢO204D103020112

XH23B;26/01/2002NHUNGPHẠM THỊ204D103020813

XH23B;15/07/2000NƯƠNGTRIỆU THỊ THÙY204D103021214

XH23B;17/02/2002PHÚNGÔ VĂN204D103021415

XH23B;11/11/2001PHÚCPHẠM HOÀNG204D103021716

XH23B;22/10/2002PHƯƠNGLÊ HẢI204D103022217

XH23B;12/07/2002PHƯƠNGLÊ THỊ204D103022318

XH23B;07/05/2002PHƯƠNGLÊ THỊ204D103022419

XH23B;07/05/2002QUỲNHTRỊNH THỊ204D103023920

XH23B;05/11/2002THẮNGHOÀNG MINH204D103025621

XH23B;09/09/2002THẮNGPHẠM ĐỨC204D103025922

XH23B;04/09/2002THANHNGUYỄN HÀ204D103024523

XH23B;06/08/2002THƯỢNGTRẦN VĂN204D103027524

XH23C;14/02/2002ANHĐỖ HOÀNG HẢI204D103000525

XH23C;31/01/2002ANHLÊ HẢI204D103001726

XH23C;28/11/2002ANHLÊ QUỲNH204D103001827

XH23C;08/05/2002ANHNGÔ QUỲNH204D103002128

XH23C;22/12/2002ANHNGUYỄN THỊ THÚY204D103003029

XH23C;04/05/2002ANHNGUYỄN TUẤN204D103003130

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 81/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23C;21/12/2002BÁCHPHAN HOÀNG204D103004731

XH23C;24/11/2002CHINGUYỄN THỊ204D103005432

XH23C;26/07/2002DIỆPHOÀNG BÍCH204D103006133

XH23C;16/08/2002DUNGPHAN BÍCH204D103006534

XH23C;15/10/2001DƯƠNGHOÀNG ĐĂNG204D103006835

XH23C;08/05/2002HẰNGNGUYỄN THỊ204D103009636

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 82/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23C;29/08/2002HẠNHĐỖ HỒNG204D10300931

XH23C;04/05/2002HIẾULÒ VĂN204D10301042

XH23C;11/04/2002HUYBÙI NGỌC204D10301153

XH23C;05/12/2002HUYỀNLƯU THANH204D10301244

XH23C;18/10/2002LINHNGUYỄN DIỆU204D10301525

XH23C;11/10/2002LINHNÔNG KHÁNH204D10301576

XH23C;23/02/2002LINHPHẠM THỊ HẢI204D10301587

XH23C;22/07/2002MẠNHNGUYỄN VĂN204D10301808

XH23C;27/07/2002NGỌCNGUYỄN HỒNG204D10301979

XH23C;04/01/2002NHƯKHỔNG BẢO204D103021010

XH23C;24/10/2001PHƯƠNGĐẶNG HÀ204D103021911

XH23C;24/07/2002QUANGNGUYỄN QUÝ204D103022912

XH23C;05/06/2002THẮNGĐẶNG MINH204D103025513

XH23C;29/11/2002THÀNHNGUYỄN TẤN204D103024714

XH23C;20/09/2002THẢOĐỖ THỊ204D103024915

XH23C;20/10/2002THẢOHÀ PHƯƠNG204D103025016

XH23C;27/05/2002THẢOPHẠM PHƯƠNG204D103025417

XH23C;15/04/2002THINGUYỄN TRÚC204D103026018

XH23C;04/10/2002THỦYĐINH THU204D103026719

XH23C;13/04/2002THỦYNGỌ THU204D103026920

XH23C;14/09/2002TRANGNGUYỄN THU204D103027921

XH23C;09/11/2001TRINHTHÂN VĂN204D103028322

XH23C;25/07/2002TRỌNGNGUYỄN KHẮC204D103028423

XH23C;22/09/2002TRÚCNGUYỄN THANH204D103028624

XH23C;30/04/2002TRUNGĐÀM QUANG204D103028825

XH23C;20/04/2002TRƯỜNGNGUYỄN KHẮC204D103029026

XH23C;07/12/2002TUỆĐINH THẾ TRƯƠNG204D103029327

XH23C;18/10/2002TÙNGĐÀO THANH204D103029428

XH23C;07/05/2002TÙNGNGÔ SƠN204D103029529

XH23C;24/11/2000TÙNGNGUYỄN SỸ204D103029630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 83/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20202 - 2

T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH23C;12/10/2002TÙNGNGUYỄN THANH204D103029731

XH23C;26/09/2002TƯỜNGĐẶNG XUÂN204D103029932

XH23C;12/02/2002VÂNNGUYỄN THỊ204D103030033

XH23C;13/05/2002YẾNHỒ THỊ HẢI204D103030434

XH23C;16/01/2002YẾNTRỊNH HẢI204D103030635

XH23C;08/12/2002YẾNVŨ HẢI204D103030836

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 84/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17A;09/08/2002ANNGHIÊM BÌNH204D60122151

CT17A;30/08/2002ANNGÔ THÙY204D60122162

CT17A;20/03/2002ANHĐẶNG TUẤN204D60122253

CT17A;02/09/2002ANHĐỖ HÀ204D60122214

CT17A;13/02/2002ANHMAI DIỆP204D60122305

CT17A;28/08/2002ANHNGUYỄN BÁ204D60122336

CT17A;23/02/2002ANHNGUYỄN THỊ HẢI204D60122407

CT17A;13/11/2002ANHPHẠM CÔNG204D60122518

CT17A;20/03/2002ĐỨCNGUYỄN MINH204D60123149

CT17A;15/12/2002ĐỨCPHẠM MINH204D601231710

CT17A;27/12/2002DƯƠNGĐỚI THÙY204D601229811

CT17A;29/12/2002GIANGLÊ NGỌC204D601232212

CT17A;26/05/2002HÀNGUYỄN THỊ NGỌC204D601233313

CT17A;22/03/2002HẰNGNGUYỄN THÚY204D601234414

CT17A;25/11/2002HIỀNVŨ THỊ THU204D601235115

CT17A;19/10/2002HIỆPĐOÀN THẾ204D601235316

CT17A;03/11/2002HƯNGHOÀNG MINH204D601238617

CT17A;26/07/2002HƯƠNGCẤN THỊ THU204D601239118

CT17A;28/08/2002HUYNGÔ QUANG204D601237619

CT17A;17/11/2002HUYỀNNGUYỄN THU204D601238420

CT17A;07/09/2002KHANHCHU MAI204D601239621

CT17A;11/11/2002KHÁNHNGUYỄN NAM204D601240422

CT17A;14/03/2002KIÊNHOÀNG TRUNG204D601240823

CT17A;05/08/2002LANNGUYỄN THỊ HƯƠNG204D601240924

CT17A;17/12/2002LINHĐINH KHÁNH204D601241825

CT17A;05/05/2002LINHPHAN HUYỀN204D601243326

CT17A;26/05/2002LINHTRỊNH NGỌC204D601243727

CT17A;18/02/1999LUYỆNTRỊNH VĂN204D601244628

CT17A;23/05/2002LYNGUYỄN BÍCH NHẬT204D601245329

CT17A;29/12/2002MAINGUYỄN THỊ QUỲNH204D601245630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 85/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17A;07/02/2002MAITRỊNH PHƯƠNG204D601245831

CT17A;28/06/2002MẠNHNGUYỄN HỮU204D601246232

CT17A;07/12/2002MINGUYỄN TRÀ204D601246433

CT17A;12/10/2002MINHCAO THỊ THÚY204D601246534

CT17A;22/06/2002MINHNGUYỄN NHẬT204D601246835

CT17A;28/09/2002MYCUNG HÀ204D601247536

CT17A;16/09/2002MYTRẦN HUYỀN204D601248537

CT17A;27/08/2001NGHĨANGUYỄN MINH204D601250138

CT17A;30/06/2002NGỌCLƯƠNG HOÀNG204D601250639

CT17A;09/02/2002NGỌCNGUYỄN ĐẶNG HẢI204D601250740

CT17A;16/03/2002NHÂNNGUYỄN CẨM204D601251741

CT17A;27/07/2002NHINGÔ THẢO204D601252142

CT17A;06/11/2002NHINGUYỄN YẾN204D601252443

CT17A;10/11/2002NHƯPHẠM THẢO204D601253244

CT17A;21/09/2002NHUNGĐỖ THỊ HỒNG204D601252745

CT17A;27/10/2002PHƯƠNGLƯƠNG THU204D601254846

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 86/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17A;04/06/2002PHƯƠNGNÔNG THỊ204D60125521

CT17A;16/11/2002PHƯƠNGTRẦN THU204D60125542

CT17A;23/09/2002QUANGTRỊNH NGUYÊN204D60125603

CT17A;09/09/2002QUẢNGTRẦN ĐÌNH204D60125614

CT17A;09/10/2002QUỲNHNGUYỄN THỊ NHƯ204D60125725

CT17A;15/08/2002SƠNNGUYỄN MINH204D60125806

CT17A;06/11/2002SƠNPHẠM THÁI204D60125827

CT17A;09/10/2002THẢONGUYỄN THU204D60126058

CT17A;25/01/2002TRANGBÙI PHƯƠNG204D60126349

CT17A;10/10/2002TRANGĐỖ HOÀNG THU204D601263610

CT17A;05/03/2002TRANGNGUYỄN THỊ KIỀU204D601264711

CT17A;19/05/2002TRANGNGUYỄN THU204D601265012

CT17A;23/02/2002TÚPHẠM PHƯƠNG204D601266013

CT17A;24/09/2002VŨPHẠM HOÀNG XUÂN204D601268514

CT17B;26/08/2002ANHĐỖ NGỌC204D601222215

CT17B;04/10/2002ANHDOÃN ĐỨC204D601221916

CT17B;15/11/2002ANHNGUYỄN ĐỨC204D601223517

CT17B;16/04/2002ANHNGUYỄN THỊ LAN204D601224418

CT17B;10/02/2002ANHNGUYỄN TUẤN204D601224819

CT17B;18/12/2002ANH
PHẠM NGUYỄN 
PHƯƠNG 

204D601225320

CT17B;27/08/2002ANHPHAN HỒNG204D601225021

CT17B;28/08/2002ANHPHÙNG THỊ NGUYỆT204D601225622

CT17B;20/08/2002ANHTRẦN KIM DUY204D601225923

CT17B;19/11/2002ÁNH
NGUYỄN GIANG 
HOÀNG 

204D601226424

CT17B;23/06/2002ÁNHNGUYỄN NGỌC204D601226525

CT17B;08/03/2002CHIDƯƠNG NGỌC YẾN204D601227126

CT17B;15/05/2002CHINGUYỄN LINH204D601227227

CT17B;02/09/2002CHIẾNNGUYỄN MINH204D601227528

CT17B;14/02/2002GIANGBÙI THỊ HÀ204D601231929

CT17B;17/11/2002HOÀIĐINH THỊ THU204D601236330

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 87/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17B;24/11/2002HOÀIPHAN VŨ THANH204D601236531

CT17B;12/06/2002HOÀNGLÊ HUY204D601236632

CT17B;02/07/2002HƯƠNGVŨ QUỲNH204D601239433

CT17B;08/05/2002HƯỜNGNGUYỄN THỊ THU204D601239534

CT17B;10/09/2002HUYĐẶNG NHẬT204D601237335

CT17B;02/09/2002HUYLÊ QUỐC204D601237536

CT17B;24/04/2002HUYVŨ QUỐC204D601237937

CT17B;28/08/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D601242738

CT17B;17/07/2002LINHTRẦN PHƯƠNG204D601243539

CT17B;01/09/2002LINHTRẦN THÙY204D601243640

CT17B;24/03/2002MINHNGUYỄN QUANG204D601246941

CT17B;01/01/2002MYDƯƠNG TRÀ204D601247642

CT17B;22/12/2002MYNGUYỄN THỊ TRÀ204D601247943

CT17B;28/11/2002MYNGUYỄN TRÀ204D601248244

CT17B;28/03/2002MYTÔ THỊ TRÀ204D601248445

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 88/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17B;12/06/2002NAMBÙI MẠNH204D60124871

CT17B;06/01/2002NAMĐẶNG ĐÌNH204D60124892

CT17B;31/01/2002NGỌCĐỖ MINH TÚ204D60125043

CT17B;16/01/2002NGỌCVŨ THỊ204D60125104

CT17B;04/09/2002NHILUYỆN YẾN204D60125205

CT17B;03/08/2001PHƯỚCTRẦN HỮU204D60125446

CT17B;12/11/2002PHƯƠNGDƯƠNG LAN204D60125467

CT17B;15/05/2002PHƯƠNGNGUYỄN LAN204D60125508

CT17B;26/06/2002PHƯƠNGPHẠM THỊ MINH204D60125539

CT17B;30/11/2002QUỲNHNGUYỄN THỊ DIỄM204D601257110

CT17B;14/05/2002QUỲNHNGUYỄN THÚY204D601257711

CT17B;27/04/2002THÁIĐÀOMẠNH204D601259012

CT17B;06/06/2002THẮNGNGUYỄN QUYẾT204D601261113

CT17B;08/11/2002THẢODƯƠNG PHƯƠNG204D601259614

CT17B;28/11/2002THẢOHOÀNG PHƯƠNG204D601260015

CT17B;10/08/2002THẢOTRẦN THỊ PHƯƠNG204D601260816

CT17B;16/03/2002THƯCẤN THỊ MINH204D601262117

CT17B;13/02/2002THƯĐÀO THANH204D601262218

CT17B;17/04/2002THƯLÊ THỊ MINH 204D601262319

CT17B;30/11/2002THƯNGUYỄN ANH204D601262520

CT17B;06/09/2002TỨNGUYỄN ĐÌNH204D601266821

CT17B;08/06/2002VŨĐỖ LÂM QUANG204D601268122

CT17B;21/04/2002YẾNTRẦN THỊ204D601269023

CT17B;20/09/2002YẾNVŨ THỊ HOÀNG204D601269124

CT17C;06/09/2002ANHLÊ HOÀNG204D601222725

CT17C;05/05/2002DIỆUNGUYỄN THỊ HUYỀN204D601228526

CT17C;23/07/2002ĐỨCĐỖ ANH204D601231127

CT17C;01/01/2002DŨNGLÊ QUANG204D601228828

CT17C;30/11/2002GIANGPHẠM THỊ HƯƠNG204D601232629

CT17C;13/07/2002HÀNGUYỄN THỊ MINH204D601233230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 89/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17C;17/08/2001HÀNGUYỄN VŨ204D601233431

CT17C;18/07/2002HẢINGUYỄN THỊ HOÀNG204D601233932

CT17C;27/10/2002HẰNGNGUYỄN THỊ THANH204D601234333

CT17C;22/08/2002HIỀNLÊ THU204D601234834

CT17C;18/04/2002HIỆPPHẠM HOÀNG204D601235435

CT17C;25/02/2002HOÀPHẠM VĂN204D601236036

CT17C;01/10/2002HỒNGNGUYỄN THÚY204D601236837

CT17C;10/04/2002HỒNGTRẦN THỊ MINH204D601236938

CT17C;04/10/2001HÙNGPHÀN ĐỨC204D601237139

CT17C;25/05/2002HUYHỒ QUANG204D601237440

CT17C;05/10/2002HUYỀNBÙI THỊ KHÁNH204D601238041

CT17C;20/07/2002KHANHVŨ NGỌC204D601239842

CT17C;01/10/2002LIÊNTRẦN MAI204D601241543

CT17C;25/08/2002LINHNGUYỄN DIỆU204D601242144

CT17C;20/04/2002LINHNGUYỄN THỊ HẢI204D601242645

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 90/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17C;15/11/2002LINHPHẠM GIA204D60124341

CT17C;01/01/2002LINHVŨ THỊ PHƯƠNG204D60124412

CT17C;10/04/2002LỘCNGUYỄN THU204D60124443

CT17C;08/06/2002LƯƠNGNGUYỄN VĂN204D60124474

CT17C;09/12/2002MẠNHNGÔ ĐỨC204D60124605

CT17C;24/06/2002MYNGUYỄN TRÀ204D60124816

CT17C;14/02/2002MYPHẠM HOÀNG HÀ204D60124837

CT17C;16/01/2002NAMĐẶNG HOÀI204D60124908

CT17C;15/01/2002NGÂNBẠCH KIM204D60124969

CT17C;03/08/2002NGÂNĐÀO THU204D601249710

CT17C;25/05/2002NHẤTNGUYỄN VĂN204D601251811

CT17C;19/07/2002NHIDOÃN YẾN204D601251912

CT17C;07/05/2002NYĐỖ A204D601253613

CT17C;04/11/2002QUÂNNGUYỄN MINH204D601256214

CT17C;21/03/2002QUÂNPHAN HOÀNG204D601256315

CT17C;05/02/2002QUYÊNĐẶNG NHẬT204D601256616

CT17C;30/05/2002QUỲNHNGUYỄN THỊ204D601257417

CT17C;22/07/2002QUỲNHPHÙNG THỊ DIỄM204D601257818

CT17C;15/10/2001TÂNLÊ NHẬT204D601258919

CT17C;10/01/2002THẢOLÊ THU204D601260220

CT17C;09/12/2002THẢONGUYỄN PHƯƠNG204D601260321

CT17C;28/03/2002THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 204D601260422

CT17C;18/08/2002THỊNHNGUYỄN TRƯỜNG204D601261223

CT17C;31/07/2002TRANGĐỖ THỊ THU204D601263724

CT17C;13/07/2002TRANGNGUYỄN THU204D601264825

CT17C;07/05/2002TRANGPHẠM THÙY204D601265126

CT17C;15/04/2002TUẤNPHẠM QUỐC204D601266327

CT17C;24/10/2002TÙNGBÙI SƠN204D601266428

CT17C;31/08/2002UYÊNPHẠM THU204D601267129

CT17C;21/10/2002UYÊNPHAN THỊ TỐ204D601267030

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 91/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17C;12/12/2002VÂNNGUYỄN THỊ204D601267531

CT17C;18/07/2002VÂNPHẠM THỊ204D601267732

CT17C;02/11/2002VÂNPHẠM THỊ HỒNG204D601267633

CT17C;18/11/2002VŨHOÀNG LONG204D601268234

CT17C;25/12/2002YẾNNGUYỄN HẢI204D601268935

CT17D;18/03/2001ANHNGÔ MAI204D601223136

CT17D;21/03/2002ANHPHẠM LAN204D601225237

CT17D;29/03/2002ANHPHẠM TUẤN204D601225538

CT17D;20/12/2002CÚCĐỖ THỊ KIM204D601227939

CT17D;18/05/2002ĐẠTVŨ TIẾN204D601230640

CT17D;04/10/2002ĐỒNGĐỖ ĐỨC204D601231041

CT17D;25/01/2002DỨSÌ XÁ204D601229642

CT17D;18/05/2002DUNGVŨ THỊ PHƯƠNG204D601228643

CT17D;30/01/2002HÀTRẦN THU204D601233644

CT17D;29/10/2002HẰNGLÊ THÚY204D601234245

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 92/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17D;05/10/2002HIẾULÊ MINH204D60123551

CT17D;11/06/2002HÒALÊ BÁ204D60123612

CT17D;22/05/2002HƯNGLÒ VĂN204D60123883

CT17D;21/09/2002HUYỀNNGUYỄN THỊ204D60123834

CT17D;18/10/2002LINHNGUYỄN DIỆU204D60124225

CT17D;09/10/2002LINHNGUYỄN THÙY204D60124286

CT17D;09/02/2002LINHVŨ QUANG204D60124407

CT17D;18/11/2002LINHVŨ THỊ PHƯƠNG204D60124428

CT17D;17/11/2002MẠNHNGÔ ĐỨC204D60124619

CT17D;10/01/2002MƯLỲ CÁ204D601247410

CT17D;15/10/2002NAMNGUYỄN HOÀI204D601249211

CT17D;10/10/2002NGAVŨ QUỲNH204D601249512

CT17D;30/04/2002NGÂNLÝ KIM204D601249913

CT17D;15/03/2002NGHĨAĐINH QUANG204D601250014

CT17D;02/02/2002NGỌCLÊ THỊ204D601250515

CT17D;13/09/2002NHINGUYỄN HUỆ204D601252216

CT17D;21/02/2002NHUNGHOÀNG THỊ HỒNG204D601252917

CT17D;24/08/2002PHẠMẠ XÉ204D601253818

CT17D;05/02/2002PHÚCTRIỆU THỊ204D601254319

CT17D;15/09/2002PHƯƠNGHOÀNG LAN204D601254720

CT17D;19/05/2002PỨCHU PHÌ204D601255821

CT17D;28/05/2002QUỲNHLƯƠNG THU204D601256822

CT17D;18/12/2002QUỲNHNGUYỄN NHẬT204D601256923

CT17D;15/12/2002SƠNNGUYỄN NGỌC204D601258124

CT17D;12/12/2001THÁINÔNG THỊ204D601259125

CT17D;11/03/2002THANHNGUYỄN THỊ HỒNG204D601259226

CT17D;19/08/2002THẢOĐÀM THỊ THANH204D601259727

CT17D;06/10/2002THÚYĐỖ THU204D601261828

CT17D;31/01/2002THÙYLÊ THỊ204D601261529

CT17D;04/10/2002TRANGĐỒNG HUYỀN204D601263930

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 93/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20203 - 3

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT17D;27/09/2002TÚNGUYỄN THỊ ANH204D601265931

CT17D;27/05/2002TUYẾTLÊ ÁNH204D601266732

CT17D;12/11/2002VŨNGUYỄN LÂM204D601268433

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 94/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12A;28/12/2002ANHĐẶNG TUẤN204D80119311

LW12A;25/01/2001ANHĐỒNG THỊ MAI204D80119302

LW12A;07/08/2002ANHHOÀNG204D80119343

LW12A;28/09/2002ANHNGUYỄN HÀ204D80119384

LW12A;03/02/2002ANHNGUYỄN HOÀNG204D80119395

LW12A;11/11/2002ANHNGUYỄN PHƯƠNG204D80119416

LW12A;04/12/2002ANHTRƯƠNG MAI204D80119477

LW12A;17/05/2002ÁNHTỐNG THỊ NGỌC204D80119498

LW12A;08/08/2002BÌNHLÊ NGUYỄN THANH204D80119509

LW12A;03/08/2002CHIHÀ QUỲNH204D801195210

LW12A;25/01/2000CHIẾNVŨ ĐÌNH184D801172511

LW12A;08/10/2002CƯỜNGNGUYỄN VIỆT204D801195612

LW12A;10/11/2002ĐÀONGUYỄN THỊ204D801197613

LW12A;14/02/2002ĐẠTĐỖ TIẾN204D801197814

LW12A;11/02/2002ĐẠTLÊ TUẤN204D801197915

LW12A;22/02/2002ĐẠTPHẠM TIẾN204D801198116

LW12A;15/07/2002DUNGTRIỆU THỊ KIM204D801196317

LW12A;19/08/2002DŨNGTRỊNH ĐÌNH204D801196618

LW12A;17/12/2002DƯƠNGLÊ ĐÌNH204D801197119

LW12A;12/02/2002DƯƠNGLÊ THỊ THÙY204D801197220

LW12A;12/11/2002GIANGNGUYỄN HƯƠNG204D801198821

LW12A;02/05/2002HÀNGUYỄN THỊ NGỌC204D801199022

LW12A;06/05/2002HIẾULƯƠNG MINH204D801200523

LW12A;30/05/1999HIẾUNGUYỄN VĂN204D801200824

LW12A;09/07/2002HỘIPHÍ ĐÌNH204D801201625

LW12A;18/02/2002HỒNGHOÀNG THỊ204D801201826

LW12A;20/07/2002HƯNGHOÀNG NGỌC204D801203527

LW12A;06/10/2002HƯƠNGPHẠM THỊ THU204D801203928

LW12A;25/10/2002HƯƠNGVŨ THỊ204D801204029

LW12A;21/04/2002HUYỀNĐẶNG NGỌC204D801203030

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 95/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12A;27/10/2002HUYỀNTẠ THU204D801203431

LW12A;01/10/2002KIÊNĐINH XUÂN204D801204532

LW12A;13/02/2002LINHHẠ THỊ THÚY204D801205533

LW12A;15/12/2002LINHLÊ TRÚC204D801206134

LW12A;16/06/2002MAIHOÀNG CHI204D801207735

LW12A;01/03/2002MẠNHĐOÀN ĐỨC204D801208236

LW12A;09/05/2002MẠNHKHANG ĐỨC204D801208337

LW12A;18/08/2002MYLÊ TÔ HẢI204D801208738

LW12A;30/04/2002MYNGUYỄN TRÀ204D801208839

LW12A;21/12/2002MYVŨ NGUYỄN HÀ204D801209240

LW12A;11/05/2002NAMĐÀO NGỌC204D801209441

LW12A;18/02/2002NAMTRẦN NGỌC204D801209742

LW12A;22/02/2002NHẤTCÔNG PHƯƠNG204D801210843

LW12A;15/11/2002NHUNGLÊ THỊ204D801211344

LW12A;23/10/2002NINHTRẦN VĂN204D801211645

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 96/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12A;09/12/2002OANHNGUYỄN KIỀU204D80121181

LW12A;05/03/2002PHƯƠNGHÀ THU204D80121262

LW12A;14/04/2002PHƯỢNGLÊ THỊ THU204D80121313

LW12A;19/09/2002PHƯỢNGNGUYỄN THỊ MỸ204D80121334

LW12A;24/01/2002QUANGNGUYỄN ĐỨC204D80121345

LW12A;25/12/2001SƠNDƯƠNG VĂN204D80121416

LW12A;15/09/2002THẮNGTRẦN QUỐC204D80121587

LW12A;21/03/2002THẢOĐÀO TRUNG204D80121488

LW12A;16/06/2002THẢOPHẠM THANH204D80121559

LW12A;02/07/2002TIẾNNGUYỄN THÀNH204D801217110

LW12A;25/10/2002TRANGNGUYỄN THU204D801218311

LW12A;14/10/2002TRANGPHẠM THU204D801218412

LW12A;16/07/2002TRƯỜNGNGUYỄN VĂN204D801219013

LW12A;08/02/2002TÚNGUYỄN ANH204D801219214

LW12A;19/08/2002VŨNGUYỄN HOÀNG204D801220915

LW12A;25/01/2002VŨNGUYỄN TRƯỜNG204D801221016

LW12B;01/07/1999ANHBÙI MINH204D801192817

LW12B;02/04/2002ANHHOÀNG NGỌC204D801193518

LW12B;20/09/2002ANHNGUYỄN NGỌC204D801194019

LW12B;15/09/2002CHUNGLÊ THỊ204D801195520

LW12B;06/06/2002ĐANLỮ THỊ HỒNG204D801197521

LW12B;01/12/2002ĐẠTDƯƠNG TIẾN204D801197722

LW12B;23/10/2001ĐẠTNGUYỄN THÀNH204D801198023

LW12B;03/09/2002DỊUNGUYỄN THỊ NGỌC204D801195724

LW12B;08/10/2002ĐOÀNĐINH CÔNG204D801198425

LW12B;23/07/2002DUNGNGÔ THỊ204D801196126

LW12B;02/01/2002DUNGNGUYỄN THỊ KIM204D801196227

LW12B;15/11/2002DŨNGNGUYỄN TIẾN204D801196528

LW12B;05/10/2002DUYQUÁCH NGỌC204D801196829

LW12B;11/05/2002DUYTRẦN THẾ204D801196930

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 97/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12B;30/10/2002GIANGHOÀNG ĐỨC204D801198731

LW12B;30/11/2002HẢINGUYỄN THANH204D801199432

LW12B;30/08/2002HẰNGĐỖ THỊ DIỆU204D801199733

LW12B;30/01/2002HIỀNNGUYỄN THỊ204D801200234

LW12B;30/07/2002HOAPHẠM THỊ204D801201135

LW12B;15/07/2002HƯNGNGUYỄN VĂN204D801203636

LW12B;02/10/2002HUYNGUYỄN QUANG204D801202737

LW12B;12/09/2002HUYỀNĐÀO NGỌC MINH204D801202938

LW12B;17/01/2002HUYỀNLÊ TRẦN THANH204D801203239

LW12B;19/10/2002HUYỀNNGUYỄN THU204D801203340

LW12B;21/10/2002KHÁNHHOÀNG XUÂN204D801204341

LW12B;02/09/2002KIÊNNGUYỄN PHÚ204D801204642

LW12B;10/05/2002KIÊNTRẦN ĐÌNH TRUNG204D801204743

LW12B;18/04/2002KIÊNTRẦN MINH204D801204844

LW12B;20/07/2002LÂMDƯƠNG VĂN204D801205145

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 98/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12B;01/05/2002LINHBÙI PHƯƠNG204D80120541

LW12B;03/08/2002LINH
NGUYỄN HOÀNG 
PHƯƠNG 

204D80120642

LW12B;25/04/2002LINHNGUYỄN THỊ204D80120673

LW12B;26/04/2002LINHNGUYỄN TUẤN204D80120694

LW12B;20/12/2002LINHPHÙNG THỊ204D80120705

LW12B;13/05/2002LYNGUYỄN THỊ KHÁNH204D80120766

LW12B;04/05/2002MAIKHỔNG THỊ204D80120787

LW12B;03/12/2002MAITỐNG THỊ PHƯƠNG204D80120808

LW12B;17/02/2002MYTRƯƠNG THỊ HÀ204D80120919

LW12B;01/01/2002NAMNGUYỄN THÀNH204D801209610

LW12B;05/12/2002NAMTRỊNH HOÀI204D801209811

LW12B;31/03/2002NGÂNPHẠM BẢO KHÁNH204D801210112

LW12B;15/07/2002NGHĨAHUỲNH HIẾU204D801210213

LW12B;28/11/2002NGOANBÙI THỊ204D801210314

LW12B;25/08/2002NHINGUYỄN LINH204D801210915

LW12B;17/09/2002NHINGUYỄN NGỌC204D801211016

LW12B;30/11/2002NHUNGNGUYỄN THỊ204D801211417

LW12B;18/09/2002PHINGUYỄN VĂN204D801212118

LW12B;29/10/2002PHƯƠNGBÙI MINH204D801212519

LW12B;09/09/2002THẢOLỤC PHƯƠNG204D801215020

LW12B;08/04/2002TIÊNHOÀNG THỊ THỦY204D801216821

LW12B;10/11/2002TIẾNĐOÀN MINH204D801217022

LW12B;17/06/2002TRANGNGUYỄN THỊ QUỲNH204D801217923

LW12B;28/06/2002TRANGNGUYỄN THỊ THU204D801218024

LW12B;02/02/2002TRINHĐỖ VIỆT204D801218625

LW12B;03/09/2002TRUNGCAO THÀNH204D801218726

LW12B;30/08/2001TUẤNHOÀNG NGỌC204D801219427

LW12B;27/01/2002TUYỀNTẠ THANH204D801220328

LW12B;30/05/2002TUYẾTPHAN THỊ ANH204D801220429

LW12B;07/11/2002VÂNLÊ THANH204D801220630

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 99/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12B;18/12/2002VÂNNGUYỄN THẢO204D801220831

LW12C;19/11/2001ANNGUYỄN VĂN204D801192732

LW12C;20/06/2002ANHĐÀO THỊ NGỌC204D801192933

LW12C;05/06/2001ANHHÀ THỊ HỒNG204D801193334

LW12C;03/03/2002ANHNGUYỄN ĐỨC204D801193735

LW12C;06/07/2002ANHVŨ THỊ NGỌC204D801194836

LW12C;20/09/1999CHÂUCAO VĂN204D801195137

LW12C;01/08/2002CHIVŨ KIM204D801195338

LW12C;04/05/2002ĐỊNHNGUYỄN HỮU204D801198339

LW12C;24/08/2002ĐỨCCHU TRUNG204D801198540

LW12C;10/04/2002DUNGLƯU KHÁNH204D801196041

LW12C;25/06/2002DƯƠNGTẠ THÙY204D801197342

LW12C;14/09/2002DUYPHẠM KHƯƠNG204D801196743

LW12C;02/09/2001HÀLÊ THỊ204D801198944

LW12C;06/07/2002HÀTRẦN THU204D801199245

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 100/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12C;29/12/2002HẰNGNGUYỄN MINH204D80119981

LW12C;19/07/2002HIỀNLÊ THỊ204D80120012

LW12C;10/06/2002HIỆPPHẠM HỒNG204D80120043

LW12C;16/11/2002HIẾUNGUYỄN TRUNG204D80120074

LW12C;03/01/2002HOAHOÀNG THỊ204D80120105

LW12C;12/04/2002HỒNGĐOÀN THỊ ÁNH204D80120176

LW12C;22/09/2002HUÂNDƯƠNG ĐỨC204D80120217

LW12C;28/12/2002HÙNGNGUYỄN VĂN204D80120248

LW12C;07/09/2002HUYCHỬ LƯƠNG204D80120269

LW12C;31/05/2001LỆNGUYỄN THỊ MỸ204D801205310

LW12C;07/10/2002LINHHOÀNG LÊ KHÁNH204D801205611

LW12C;28/08/2002LINHKIỀU THỊ HOÀI204D801205912

LW12C;03/02/2002LINHLƯƠNG DIỆU204D801206213

LW12C;22/11/2002LINHNGUYỄN THỊ204D801206614

LW12C;10/04/2002LINHNGUYỄN THỊ HẢI204D801206515

LW12C;01/11/2002LINHNGUYỄN THỊ THÙY204D801206816

LW12C;08/02/2002LỘCNGUYỄN VĂN204D801207517

LW12C;22/08/2002MẠNHBÙI ĐỨC204D801208118

LW12C;08/08/2002MẠNHNGỌC ĐỨC204D801208419

LW12C;07/08/2002MINHĐẶNG CÔNG204D801208520

LW12C;09/03/2002MYTRẦN NGỌC TRÀ204D801208921

LW12C;01/01/2002NAMĐỖ HẢI204D801209322

LW12C;21/08/2002NGUYÊNĐỖ THẢO204D801210623

LW12C;26/12/2001OANHNGUYỄN KIỀU204D801211924

LW12C;04/03/2002PHƯỚCNGUYỄN TRƯỜNG204D801212325

LW12C;30/04/2002PHƯƠNGPHẠM THU204D801212826

LW12C;08/06/2002PHƯƠNGVŨ MAI204D801213027

LW12C;26/12/2002THÁINGUYỄN ĐỨC204D801214428

LW12C;04/04/2002THÀNHĐINH VẠN204D801214529

LW12C;11/10/2002THẢONGUYỄN THỊ204D801215430

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 101/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12C;23/10/2002THƯTRẦN ANH204D801216531

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 102/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12C;04/04/2002TRANGĐỖ THỊ HUYỀN204D80121731

LW12C;16/08/2002TRANGĐOÀN THỊ THU204D80121742

LW12C;26/07/2002TRANGKHOÀNG THỊ THÙY204D80121763

LW12C;13/09/2002TRANGNGUYỄN QUỲNH204D80121784

LW12C;07/02/2002TRANGNGUYỄN THỊ204D80121825

LW12C;09/09/2001TRANGNGUYỄN THỊ THÙY204D80121816

LW12C;14/01/2002TRANGTHÁI THỊ THU204D80121857

LW12C;30/09/2002TRUNGNGUYỄN VIẾT QUANG 204D80121888

LW12C;28/10/2002TÚBÙI NGỌC204D80121919

LW12C;13/04/2002TÚVŨ MINH204D801219310

LW12C;03/01/2002TUẤNNGUYỄN MẠNH204D801219611

LW12C;25/05/2002TUẤNNGUYỄN MINH204D801219512

LW12C;06/06/2002TUẤNQUÀNG ANH204D801219913

LW12C;05/01/2001VÂNLÝ HỒNG204D801220714

LW12C;08/05/2002YẾNNGUYỄN THỊ HẢI204D801221315

LW12D;24/10/2001ANHLÊ THỊ PHƯƠNG204D801193616

LW12D;06/04/2002ANHNGUYỄN TÂM204D801194217

LW12D;16/12/2002ANHTỐNG THỊ XINH204D801194518

LW12D;04/03/2002CHIẾNNÔNG VĂN204D801195419

LW12D;19/12/2002ĐĂNGNGUYỄN HẢI204D801198220

LW12D;14/10/2002HÀTRẦN THỊ VIỆT204D801199121

LW12D;14/11/2002HẢIPHẠM VĂN204D801199522

LW12D;27/11/2002HIẾUNGUYỄN NGỌC204D801200623

LW12D;13/07/2002HOAĐỖ QUỲNH204D801200924

LW12D;12/10/2002HOATRƯƠNG NGỌC204D801201225

LW12D;11/11/2002HOÀNGNGUYỄN VIỆT204D801201426

LW12D;03/12/2002HÙNGNGỌC VĂN204D801202327

LW12D;08/11/2002HÙNGNGUYỄN VIỆT204D801202528

LW12D;15/12/2002HƯNGPHẠM BẾ KHÁNH204D801203729

LW12D;13/03/2002HƯỜNGNGÔ THÚY204D801204230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

18/11/2020 2:29:01 CH 103/105



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12D;05/10/2002HUYPHẠM NGỌC204D801202831

LW12D;10/03/2002LÂMHOÀNG NGỌC KHÁNH 204D801205232

LW12D;23/08/2002LINHHOÀNG THỊ NGÂN204D801205733

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách
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Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Tiếng Anh 1 (từ khóa TS2019)Tên học phần:

NĂM HỌC 2020 - 2021

29/11/20204 - 4

T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2315Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW12D;16/01/2001LONGLƯU BÌNH204D80120731

LW12D;08/01/2002MAILÔ THỊ NGỌC204D80120792

LW12D;06/02/2002MYTRỊNH THỊ HUYỀN204D80120903

LW12D;13/10/2002NGÁTPHẠM THỊ HỒNG204D80120994

LW12D;26/01/2002NGỌCNGUYỄN THỊ ÁNH204D80121055

LW12D;23/07/2002NGUYÊNNGUYỄN THỊ THẢO204D80121076

LW12D;11/09/2002NHUNGBÙI THỊ HỒNG204D80121117

LW12D;22/02/2002NHUNGLÊ BÍCH AN204D80121128

LW12D;21/08/2002PHONGBÙI BÁ204D80121229

LW12D;06/01/2002PHƯỚCNGUYỄN VĂN204D801212410

LW12D;05/09/2002PHƯƠNGLƯƠNG THU204D801212711

LW12D;28/11/2002QUÂNHOÀNG VIỆT204D801213512

LW12D;10/07/2002QUÂNMAI ANH204D801213613

LW12D;28/11/2002SẺOSÙNG A204D801213914

LW12D;28/06/2002SƠNBÙI VŨ HOÀNG204D801214015

LW12D;03/10/1998SƠNTRẦN HỒNG204D801214216

LW12D;11/10/2002THẢOHOÀNG MINH204D801214917

LW12D;24/10/2001THỌNGUYỄN HUY204D801215918

LW12D;05/03/2002THUNGUYỄN THỊ204D801216019

LW12D;16/03/2002THƯƠNGLÀNH THỊ204D801216620

LW12D;02/07/2002THƯƠNGTRỊNH THỊ204D801216721

LW12D;10/11/2002THỦYNGÔ THU204D801216222

LW12D;26/05/2002THỦYNGUYỄN THỊ204D801216323

LW12D;31/10/2001TIẾNĐINH MINH204D801216924

LW12D;14/07/2002TRANGHÀ THỊ204D801217525

LW12D;12/03/2002TRUNGTRẦN DUY204D801218926

LW12D;01/05/2002TUẤNNGUYỄN QUỐC204D801219727

LW12D;26/02/2002TUẤNTRẦN BÙI ANH204D801220128

LW12D;21/01/2002TUẤNTRỊNH QUỐC204D801220229

LW12D;26/07/2002VÂNBÙI CẨM204D801220530

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách
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